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Lời mở đầu 

     Với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp nói 

chung, các Ngân hàng Việt nam nói riêng đứng trước một thử thách rất lớn phải 

vượt qua. Trước bối cảnh đó để có thể duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu 

quả kinh tế cao, các nhà quản lý cần trang bị cho mình những kiến thức về quản lý 

cũng như phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá kết quả và hiệu 

quả hoạt động kinh doanh, biết phân tích có hệ thống các nhân tố tác động tích cực 

và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các 

nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu, nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình. 

     Vấn đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong các Ngân hàng là mục tiêu cơ bản 

của quản lý bởi lẽ nó là điều kiện kinh tế cần thiết và quan trọng cho sự tồn tại và 

phát triển của mỗi Ngân hàng. Muốn vậy các Ngân hàng phải có những biện pháp 

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh như: tổ chức quản lý tốt, đổi mới công nghệ, 

sử dụng hợp lý các nguồn vốn sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường và tối đa 

hoá lợi nhuận cho Ngân hàng. Vì vậy nghiên cứu thực trạng hiệu quả kinh doanh 

để tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế là vấn đề quan trọng hiện nay. 

     Trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài:” Hiện trạng và giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện Kiến Thuỵ”. 

      Nội dụng đề tài gồm 4 chương: 

Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh. 

Chương II: Giới thiệu chung về NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ           

Chương III: Phân tích hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ 

Chương IV: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của  

NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ 
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Chương I : 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QỦA KINH DOANH 

 

1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh: 

1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh : 

        Hiệu quả là một phạm trù khoa học phản ánh trình độ sử dụng các điều kiện 

chính trị - xã hội và phát triển của lực lượng sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất theo 

mong muốn với lượng chi phí thấp nhất . 

        Lợi nhuận được coi cho là hiệu quả chung cho mọi doanh nghiệp, lợi nhuận 

giúp cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển. 

        Hiệu quả là một chỉ số phản ánh tính chất lượng và trình độ quản lý của doanh 

nghiệp được đo bằng tỉ số giữa kết quả thu được và chi phí bỏ ra để có được kết 

quả đó. 

                                         Kết quả đầu ra 

 Hiệu quả kinh doanh =   

                                           Chi phí đầu vào 

1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh : 

        Bản chất hiệu quả là thể hiện mục tiêu phát triển kinh tế  và hoạt động kinh 

doanh tức là đảm bảo thoả mãn tốt hơn nhu cầu của thị trường ngày càng cao. Vì 

vậy khi nói đến hiệu quả là nói đến mức độ thoả mãn nhu cầu với việc lựa chọn và 

sử dụng các nguồn lực có giới hạn, tức là  nói đến hiệu quả kinh tế trong việc thoả 

mãn nhu cầu. 

        Căn cứ vào nội dung và tính chất của kết quả cũng như đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của mục tiêu người ta đưa ra hiệu quả kinh doanh thành hai loại hiệu quả: 

      -  Hiệu quả xét về mắt kinh tế là mối quan hệ giữa kết quả sản xuất và kinh tế 

đạt được so với chi phí bỏ ra trong việc sử dụng các nguồn lực, tức là hiệu quả 

kinh tế là tác dụng của lao động xã hội đạt được trong quá trình kinh doanh cũng 
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như quá trình tái tạo sản xuất xã hội trong việc tạo ra của cải vật chất và các dịch 

vụ khác. 

      -  Hiệu quả xét về mặt xã hội là những lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp tạo ra 

đem lại cho xã hội, cho bản thân doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của 

mình. 

1.1.3. Vai trò của hiệu quả kinh doanh : 

        - Đối với doanh nghiệp: nó quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong 

nền kinh tế thị trường, nó giúp cho doanh nghiệp chiếm lĩnh được thị trường, đạt 

được thành quả to lớn. 

        - Đối với kinh tế xã hội: mang lại lợi ích cho nền kinh tế xã hội đó là tạo ra 

việc làm, nâng cao đời sống dân cư, trình độ dân trí được đẩy mạnh  tạo điều kiện 

nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy nền kinh tế phát triển và đóng 

thuế vào Ngân sách nhà nước. 

1.1.4. Ý nghĩa của nâng cao hiệu quả kinh doanh : 

  - Đối với nền kinh tế quốc dân: hiệu quả kinh doanh càng được nâng cao thì quan 

hệ sản xuất càng được củng cố, lực lượng sản xuất phát triển góp phần thúc đẩy 

nền kinh tế quốc dân phát triển: 

      + Tận dụng và tiết kiệm các nguồn lực hiện có. 

      + Thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ, đi nhanh vào công nghiệp hoá hiện 

đại hoá. 

      + Nâng cao chất lượng hàng hoá, hạ giá thành sản phẩm, góp phần ổn định tăng 

trưởng nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế phát triển với tốc dộ nhanh. 

      + Tăng sản phẩm xã hội. 

      + Đem lại cho quốc gia sự phân bổ, sử dụng các nguồn lực ngày càng hợp lý và 

ngược lại các nguồn lực hợp lý thì đạt được hiệu quả ngày càng cao. 

   - Đối với doanh nghiệp: 



Khoá luận tốt nghiệp  

Sv: Nguyễn Thị Hoà – QT 902N  4 

       + Là thước đo giá trị chất lượng phản ánh trình độ tổ chức và quản lý kinh 

doanh của doanh nghiệp, là cơ sở để duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh 

nghiệp. 

       + Là nhân tố thúc đẩy cạnh tranh và tự hoàn thiện bản thân doanh nghiệp trong 

cơ chế thị trường hiện nay. 

       + Còn là yếu tố thu hút nguồn vốn từ bên ngoài . 

   - Đối với người lao động: đảm bảo cho người lao động có việc làm, đời sống tinh 

thần vật chất, thu nhập ngày càng được nâng cao và ngược lại. 

1.1.5. Mục đích của phân tích hiệu quả kinh doanh: 

     - Là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành 

hoạt động kinh doanh. 

     - Từ việc phân tích đó để có những biện pháp thích hợp nhằm phát huy mặt 

mạnh, khắc phục mặt yếu, đề ra những phương án kinh doanh tốt nhất giúp doanh 

nghiệp ngày càng phát triển. 

1.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh: 

1.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tổng hợp: 

   Nhóm chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sản kinh doanh của toàn bộ hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, được dùng để phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh 

của mỗi doanh nghiệp và dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau và so 

sánh doanh nghiệp qua các thời kỳ để xem xét các thời kỳ hoạt động có hiệu quả 

cao hơn hay không. 

 Tỷ suất thu hồi tài sản ROA: 

                                    Lợi nhuận sau thuế 

                 ROA =  

                                         Tổng tài sản bq 
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=>Ý nghĩa: 1 đồng giá trị tài sản bình quân mà doanh nghiệp đã huy động vào kinh 

doanh tạo ra mấy đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời 

của 1 đồng vốn mà doanh nghiệp sử dụng khi xem xét khả năng sinh lời của vốn 

đầu tư. Nó giúp cho nhà quản lý đưa ra quyết định để đạt được khả năng sinh lời 

mong muốn. 

  Tỷ suất doanh lợi doanh thu ROS: 

                                     Lợi nhuận sau thuế 

                   ROS =  

                                      Doanh thu thuần 

=>ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết 1 đồng doanh thu trong kỳ mang lại bao nhiêu 

đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ khả năng sinh lời của vốn 

càng cao, hiệu quả kinh doanh cao. Đây là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh, vị thế, tài chính, khả năng chấp nhận trước 

những biến động bất lợi như lãi suất, tỉ giá, quy mô hoạt động. 

   Chấp hành, thực hiện chính sách, chế độ: 

      Căn cứ vào việc chấp hành và thực hiện chế độ chính sách nhà nước đã ban 

hành trong lĩnh vực tài chính, bao gồm: quy định về thuế, chế độ hạch toán kế 

toán, kiểm toán, chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chế độ về chỉ tiêu, chế 

độ về mua sắm và quản lý tài sản để xác định chỉ tiêu này. 

1.2.2. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn : 

    Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn và tài sản đó 

là nhân tố quyết định cho sự tồn tại và tăng trưởng của mỗi doanh nghiệp. 

                                                                Lợi nhuận sau thuế 

 Hiệu quả sử dụng  vốn cố định = 

                                                               Tổng vốn cố định bq 

=>Ý nghĩa: Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn cố định bình quân bỏ ra thu được bao 

nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.  
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 Lợi nhuận sau thuế 

 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động =  

                                                             Tổng vốn lưu động bq 

=> Ý nghĩa: chỉ tiêu này phản 1 đồng vốn lưu động bình quân bỏ ra thu được bao 

nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp 

đã sử dụng và khai thác hợp lý nguồn vốn. 

                                                    ΣV1 - ΣVo 

  Tốc độ tăng huy động vốn = x 100%  

                                                           ΣVo 

            Trong đó: ΣV1 :là tổng vốn huy động năm phân tích 

                             ΣVo :là tổng vốn huy động năm trước  

      Số dư vốn huy động gồm: tiền gửi từ dân cư và các tổ chức kinh tế ( ngoại trừ tiền 

gửi, tiền vay của các tổ chức tín dụng đang hoạt động kinh doanh ở trong nước), phát 

hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.                                     

                                                   ΣCv1 – ΣCv0 

   Tốc độ tăng đầu tư vốn =   

                                                        ΣCv0 

 Trong đó: ΣCv1 : là tổng cho vay năm phân tích 

                   ΣCv0 :là tổng cho vay năm trước 

     Dư nợ cho vay gồm cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân trong nước (không 

bao gồm cho vay các tổ chức tín dụng đang hoạt động kinh doanh ở trong nước), 

cho thuê tài chính, nghiệp vụ chiết khấu và cầm cố giấy tờ có giá; đầu tư vào các 

giấy tờ có giá bao gồm đầu tư chứng khoán, công trái, trái phiếu chính phủ và các 

giấy tờ có giá khác. 

1.2.3. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản: 

                                                                               Doanh thu thuần 

   Tỷ suất doanh thu trên tài sản cố định = 

                                                                        Tài sản cố định bình quân 
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 => Ý nghĩa: chỉ số này cho biết một đồng tài sản cố định bình quân tạo ra bao 

nhiêu đồng doanh thu. 

                                                                                  Doanh thu thuần 

   Tỷ suất doanh thu trên tài sản lưu động = 

                                                                             Tài sản lưu động bình quân 

=> Ý nghĩa: chỉ số này cho biết một đồng tài sản lưu động bình quân tạo ra bao 

nhiêu đồng doanh thu. Chỉ số này càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng 

tài sản có hiêu quả. 

                                                    Tài sản có có sinh lời 

   Tỷ lệ khả năng sinh lời =       

                                                  Tổng tài sản có nội bảng 

    =>Ý nghĩa: chỉ số này cho biết tài sản có có sinh lời chiếm bao nhiêu trong tổng 

tài sản có nội bảng. Tài sản có sinh lời gồm tài sản có ở dạng tiền gửi, cho vay 

hoặc đầu tư vốn đang thu lãi không tính các khoản nợ quá hạn không thu được lãi. 

                                                                                Lợi nhuận sau thuế 

  Sức sinh lời của tài sản có có sinh lời = 

                                                                          Tổng tài sản có có sinh lời 

 

=>Ý nghĩa: chỉ số này cho biết 1 đồng tài sản có có sinh lời bình quân bỏ ra thu 

được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

1.2.4 Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động: 

     Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân lực 

có tài và sử dụng hợp lý sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

                                                               Doanh thu thuần 

 Năng suất lao động bình quân =  

                                                           Số lao động bình quân 

 

=>Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết 1 nhân viên làm ra bao nhiêu đồng trong 1 

kỳ(năm). 
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                                                Tổng quỹ lương 

 Lương bìng quân =  

                                       12 x Số lao động bình quân 

 

=>Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết bình quân người lao động nhân được bao nhiêu 

tiền trên 1 tháng. 

                                                           Lợi nhuận sau thuế 

 Hiệu quả sử dụng tiền lương =  

                                                             Tổng quỹ lương 

 

=>Ý nghĩa: chỉ tiêu này cho biết chi trả 1 đồng tiền lương cho người lao động tạo 

ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.                                                                       

                                                                               Lợi nhuận sau thuế 

  Lợi nhuận ròng bình quân đầu người =  

                                                                         Lao động bình quân trong kỳ 

 

=>Ý nghĩa: hệ số này phản ánh sử dụng lao động, hiệu quả mang lại do tăng năng 

suất lao động, qua đó đánh giá sự hợp lý của công tác tổ chức lao động. 

1.2.5.Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chi phí: 

  Chi phí của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về vật chất 

và lao động mà doanh nghiệp phải bỏ ra trong 1 thời kỳ nhất định. 

                                                      Tổng doanh thu trong kỳ 

   Hiệu quả sử dụng chi phí =  

                                                       Tổng chi phí trong kỳ 

 

=>Ý nghĩa: thể hiện 1 đồng chi phí trong kỳ thu được bao nhiêu đồng doanh thu. 

Chỉ tiêu này đánh giá khả năng sử dụng các yếu tố đầu vào thông qua kết quả càng 

cao thì càng tốt. 
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Lợi nhuận sau thuế 

 Tỷ suất lợi nhuận chi phí =  

                                                    Tổng chi phí trong kỳ 

 

=>Ý nghĩa: chỉ tiêu này nói lên rằng 1 đồng chi phí bỏ ra thì thu lại được bao nhiêu 

đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao càng chứng tỏ doanh nghiệp kinh doanh 

hiệu quả. 

1.2.6.Một số chỉ tiêu tài chính khác: 

 Chỉ tiêu thanh toán: 

  Doanh nghiệp phải luôn duy trì 1 mức vốn luân chuyển, các khoản nợ ngắn hạn 

để đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh thuận lợi. Do vậy doanh nghiệp phải 

luôn luôn quan tâm đến các khoản nợ đến hạn phải trả để luôn sẵn sàng thanh toán 

chúng khi đến  hạn và đặc biệt là những khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách 

hàng. 

                                           Tài sản có có thể thanh toán ngay 

   Khả năng thanh toán =    

           (Htt)                                Tài sản nợ dễ biến động 

 

=>Ý nghĩa: Hệ số này rất quan trọng vì nó gắn liền  với uy tín của Ngân hàng.  

                    Nếu Htt >1:khả năng thanh toán của doanh nghiệp tốt. Song nếu Htt 

>1 quá cao cũng không tốt vì điều đó chứng tỏ doanh nghiệp chưa tận dụng hết  cơ 

hội chiếm dụng vốn. 

                   Nếu Htt <1:doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong thanh toán. 

   Trong đó:  

         Tài sản có có thể thanh toán ngay gồm:tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng nhà 

nước, tại các tổ chức tín dụng, tối đa 95% các khoản cho vay đối với các tổ chức 

tín dụng, tối đa 90% các khoản vay các tổ chức cá nhân đến hạn thu nợ, các giấy tờ 

có giá đến hạn thanh toán, các khoản khác đến hạn thu. 
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         Tài sản nợ dễ bị biến động thường được xem là các khoản phải chi trả trong 

ngày làm việc tiếp theo: số tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm không kỳ 

hạn dự kiến phải chi trả, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn 

trả, các trái phiếu, kỳ phiếu, các khoản nợ đến hạn trả, các khoản phải chi trả khác. 

 Chỉ tiêu an toàn sử dụng vốn:                

                                               Nợ qua hạn cuối kỳ 

       Tỷ lệ nợ quá hạn =  

                                          Tổng dư nợ cho vay cuối kỳ 

      Nợ quá hạn cuối kỳ được xác định theo phân loại nợ do ngân hàng nhà nước 

quy định ngoại trừ các khoản nợ khoanh theo quyết định của chính phủ và nợ tồn 

đọng cũ được xử lý theo quyết định của chính phủ. 

       Hệ số này cho biết tỷ lệ nợ quá hạn chiếm bao nhiêu trong tổng dư nợ cho vay 

cuối kỳ. 

    => Hai chỉ tiêu này đánh giá được doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, sử dụng 

nguồn vốn có hợp lý không. 

1.3. Các phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

1.3.1. Phương pháp chi tiết: 

          Mọi kết quả kinh doanh đều cần thiết và có thể chi tiết theo những hướng 

khác nhau. Thông thường trong phân tích phương pháp chi tiết được thực hiện theo 

những hướng sau: 

 a. Phương pháp phân tích theo các điều kiện cấu thành: 

     Nội dụng phân tích: chỉ tiêu phân tích được nghiên cứu là quan hệ cấu thành 

của nhiều nhân tố thường được biểu hiện bằng một phương trình kinh tế có nhiều 

tích số. Các nhân tố khác nhau có tên gọi khác nhau, đơn vị tính khác nhau. 

b. Phương pháp chi tiết theo thời gian: 

    - Nội dung phương pháp: chia chỉ tiêu phân tích trong một khoảng thời gian 

thành các bộ phận nhỏ hơn là tháng, quý. 
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    - Mục đích của phương pháp: 

         + Đánh giá năng lực và tận dụng các năng lực theo thời gian. 

         + Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu về tính vững chắc ổn định. 

         + Phát hiện được những nhân tố, nguyên nhân có tính quy luật theo thời gian 

để có giải pháp phát triển doanh nhiệp một cách phù hợp với quy luật, tận dụng tối 

đa năng lực và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

c. Phương pháp phân tích theo địa điểm: 

    Có những hiện tượng kinh tế xảy ra tại những địa điểm khác nhau với những 

tính chất mức độ khác nhau. 

    Mục đích của phương pháp: đánh giá được cá nhân hoặc đơn vị phát triển hay trì 

trệ. Đánh gía được sự hợp lý hay không trong việc phân phối nhiệm vụ giữa các 

đơn vị hay cá nhân. 

1.3.2. Phương pháp so sánh: 

     So sánh là phương pháp sử dụng trong phân tích kinh tế để xây dựng xu hướng, 

mức biến động của các chỉ tiêu kinh tế. 

a. Phương pháp so sánh tuyệt đối. 

    Phương pháp này cho biết quy mô, khối lượng của hiện tượng nghiên cứu giữa 2 

kỳ tăng giảm về số tuyệt đối. Biến động của một nhân tố hoặc chỉ tiêu phân tích  

xác định bằng cách so sánh tuyệt đối giữa chỉ tiêu (nhân tố) ở kỳ nghiên cứu với 

chỉ tiêu (nhân tố) tương ứng ở kỳ gốc. 

        Mức tăng giảm tuyệt đối   =    Trị số của chỉ tiêu    _     Trị số của chỉ tiêu 

                của chỉ tiêu                         kỳ phân tích                          kỳ gốc 

b. Phương pháp so sánh tương đối. 

    Phương pháp này cho biết xu hướng biến động, mối quan hệ, tốc độ phát triển, 

mức độ phổ biến và kết quả chỉ tiêu. 

- Dạng đơn giản:       

                                      Gi 

                          Tỷ lệ ss =  x 100% 

                                             Go 
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Trong đó: Gi : là trị số chỉ tiêu kỳ phân tích   

                Go: là tri số chỉ tiêu kỳ gốc 

     - Dạng có liên hệ.                          Gi 

                           Tỷ lệ ss =       

                                                     Go x  GI/i/GI/o 

     - Dạng kết hợp. 

               Mức ↑↓ tương đối = GI – Go  x ( GI/i / GI/o) 

               Trong đó: GI/i  là trị số chỉ tiêu cần liên hệ ở kỳ phân tích. 

                                 GI/o là trị số chỉ tiêu cần liên hệ ở kỳ gốc. 

1.3.3. Các phương pháp nhằm xác định ảnh hưởng vai trò, tầm quan trọng của 

từng thành phần bộ phận đối với chỉ tiêu phân tích: 

    Các thành phần bộ phận nhân tố có quan hệ cấu thành với chỉ tiêu phân tích, biến 

động của chúng sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích đó, có các phương pháp sau: 

a. Phương pháp cân đối: 

     Mục đích, điều kiện áp dụng: 

       - Mục đích: nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu 

phân tích. 

       - Điều kiện áp dụng: khi các nhân tố ảnh hưởng có mối quan hệ tổng đại số với 

chỉ tiêu phân tích. 

     Nội dung phương pháp: 

       - Bước 1: Xác định số lượng các nhân tố ảnh hưởng, xác định mối quan hệ của 

các nhân tố với chỉ tiêu phân tích. 

       - Bước 2 : Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu phân tích 

bằng chênh lệch giữa trị số kỳ phân tích và kỳ khác của bản thân nhân tố đó. 

       -Bước 3 : Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bằng đối tượng cụ thể 

của phân tích. 
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b. Phương pháp thay thế liên hoàn: 

   Mục đích, điều kiện áp dụng: 

      - Mục đích: xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ tiêu kinh tế từ 

đó giúp cho việc đề xuất các biện pháp được chính xác và cụ thể hơn. 

      - Điều kiện áp dụng: các nhân tố ảnh hưởng có mối quan hệ với chỉ tiêu phân 

tích ở phương trình kinh tế dạng tích số, thương số hoặc cả tích và thương. 

    Nội dung phương pháp: 

      - Bước 1 : Xác định số lượng các nhân tố ảnh hưởng, mối quan hệ của các nhân 

tố với chỉ tiêu phân tích, công thức tính chỉ tiêu. 

      - Bước 2 : Sắp xếp các nhân tố theo một trật tự nhất định: nhân tố số lượng xếp 

trước, chất lượng xếp sau. Nếu có nhân tố lượng thì nhân tố số lượng chủ yếu sắp xếp 

trước, thứ yếu xếp sau và không được đảo lộn trật tự trong suốt quá trình phân tích. 

      - Bước 3 : Xác định đối tượng cụ thể của phân tích. 

                       Đối tượng cụ thể  =   Trị số của chỉ tiêu   _    Trị số của chỉ tiêu 

                          của phân tích               kỳ phân tích                       kỳ gốc 

      - Bước 4 : Tiến hành thay thế và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố.  

         Quy tắc thay thế: nhân tố nào thay thế nó sẽ lấy giá trị thực tế từ đó, nhân tố 

nào chưa được thay thế thì giữ nguyên giá trị ở kỳ gốc. Mỗi lần thay thế chỉ được 

thay thế một nhân tố, có bao nhiêu nhân tố phải thay thế bấy nhiêu lần. Mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đúng bằng hiệu số giữa kết quả của lần thay thế trước 

đó ( với kết quả của kỳ gốc nếu là nhân tố thay thế lần thứ nhất ). 

       - Bước 5 : Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đúng bằng với đối 

tượng cụ thể phân tích. 

c. Phương pháp số chênh lệch: 

     Mục đích, điều kiện áp dụng: 

       - Mục đích: nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố. 
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       - Điều kiện áp dụng: khi các nhân tố có mối quan hệ tích số với chỉ tiêu phân 

tích. 

     Nội dung phương pháp: Cũng gồm 5 bước nhưng ở dạng rút gọn hơn. Khi tính 

mức độ ảnh hưởng của các nhân tố sẽ đơn giản hơn. 

d. Phương pháp chỉ số: 

    Phương pháp này chỉ áp dụng khi phân tích chỉ tiêu bình quân. Qua phân tích 

chỉ ra sự biến động kết cấu của tổng thể hoặc của các nhân tố mà số bình quân 

mang tính đại biểu. 

1.3.4. Phương pháp tương quan: 

      Phương pháp tương quan là quan sát mối liên hệ giữa một tiêu thức kết quả với 

một hay nhiều tiêu thức nguyên nhân nhưng dưới dạng liên hệ thực. 

a. Mục đích và điều kiện áp dụng: 

    - Mục đích: nhằm xác định tính quy luật của các hoạt động, quy trình và kết quả 

kinh tế từ đó cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý. 

    - Điều kiện áp dụng: phải thiết lập được mối liên hệ tương quan giữa các hiện 

tượng quá trình và kết quả kinh tế thông qua một hàm mục tiêu nào đó cùng với 

các điều kiện ràng buộc của nó. 

b. Nội dung phân tích:  

    - Bước 1 : Xác định hàm mục tiêu dựa vào mối quan hệ vốn có của các hiện 

tượng, quá trình và kết quả kinh tế với hàm mục tiêu phân tích đề ra. 

    - Bước 2 : Bằng nghiên cứu, kiểm soát sự biến động của hàm mục tiêu đó trong 

các điều kiện ràng buộc của nó nhằm phát hiện ra tính quy luật của các hiện tượng, 

quá trình và kết quả kinh tế đó. 

    - Bước 3 : Rút ra những thông tin cần thiết để dự đoán, dự báo phục vụ công tác 

quản lý. 
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1.3.5. Phương pháp đánh giá cho điểm: 

           Phương pháp này được thực hiện dựa trên thang điểm đặt ra cho từng chỉ 

tiêu theo mức độ của nó. Từng chỉ tiêu, từng vấn đề được lượng hoá và đánh giá 

bằng điểm. Trên cơ sở đó đánh giá từng mặt hoạt động của doanh nghiệp theo 

điểm, sau đó là tổng hợp điểm đánh giá tổng quát cho một doanh nghiệp. Phương 

pháp này thường gặp khó khăn khi phải xây dựng được các thang điểm cũng như 

định lượng của các chỉ tiêu có sức thuyết phục. Nhưng bù lại nó tỏ ra rất thích ứng 

với yêu cầu về thời gian và sự chặt chẽ đến khắt khe của kinh tế thị trường. 

1.4. Các nhân tố tác động đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

1.4.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài: 

   Đối thủ cạnh tranh. 

     Đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. Vì nếu doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường cạnh tranh 

gay gắt, đối thủ cạnh tranh mạnh để tồn tại được thì doanh nghiệp phải ngày càng 

phát triển bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, chủng loại đa dạng 

hay hạ giá sản phẩm để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng vòng quay 

vốn… 

   Môi trường kinh tế: 

     Đây là nhân tố tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó 

bao gồm các chính sách đầu tư, chính sách phát triển kinh tế, chính sách vĩ mô...tác 

động tích cực hay tiêu cực tới sự phát triển của từng ngành, lĩnh vực hay khu vực 

kinh tế từ đó tác động đến doanh nghiệp thuộc vùng, ngành kinh tế đó. Môi trường 

kinh tế tốt sẽ tạo ra sự dự báo tốt để doanh nghiệp ra quyết định đúng đắn các hoạt 

động đầu tư của mình. Do đó nhà nước phải điều tiết các hoạt động đầu tư, chính 

sách vĩ mô phải được xây dựng thống nhất và phù hợp với môi trường hiện tại, 

tránh phát triển theo hướng vượt cầu, hạn chế độc quyền tạo ra sự cạnh tranh bình 
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đẳng, tránh sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp, tạo mối kinh tế đối ngoại, tỉ 

giá hối đoái phù hợp từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

   Môi trường văn hoá – xã hội: 

     Môi trường văn hoá xã hội đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo cả hai hướng tích cực hoặc tiêu cực. 

Các yếu tố về văn hoá như điều kiện xã hội, trình độ giáo dục, phong cách lối sống, 

tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt cộng đồng,... đều ảnh hưởng rất lớn. Yếu tố trình độ 

giáo dục sẽ ảnh hưởng tới doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ lao động chuyên môn cao 

và khả năng tiếp thu các kiến thức khoa học-kỹ thuật tác động tới việc nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. 

   Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

     Đây chính là tiềm lực vô hình của doanh nghiệp tạo lên sức mạnh của doanh 

nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mình. Một hình ảnh, một uy tín tốt về 

doanh nghiệp liên quan đến dịch vụ, chất lượng sản phẩm, giá cả… là cơ sở tạo ra 

sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm của doanh nghiệp. Mặt khác tạo ra cho 

doanh nghiệp một ưu thế trong việc tạo nguồn lực vốn hay mối quan hệ với bạn 

hàng, với mối quan hệ mở rộng sẽ tạo cho doanh nghiệp nhiều cơ hội, phương án 

kinh doanh tốt nhất cho mình. 

  Nhân tố môi trường tự nhiên: 

     Nhân tố môi trường tự nhiên bao gồm nhân tố như thời tiết, khí hậu, mùa vụ, tài 

nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý, các nhân tố này tác động đến hiệu quả kinh doanh 

thông qua sự tác động lên các chi phí, rủi ro tương ứng. 

  Môi trường chính trị - pháp luật: 

     Các yếu tố thuộc môi trường chính trị pháp luật chi phối mạnh mẽ đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị được xác định là một 

trong những tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự 

thay đổi của môi trường chính trị có thể ảnh hưởng có lợi cho một nhóm doanh 
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nghiệp này nhưng lại bất lợi kìm hãm sự phát triển của nhóm doanh nghiệp khác 

và ngược lại.  

1.4.2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiêp. 

   Nhân tố vốn. 

     Đây là nhân tố tổng hợp sức mạnh của doanh nghiệp thông qua khối lượng vốn 

mà doanh nghiệp có thể huy động vào hinh doanh, khả năng phân phối, đầu tư có 

hiệu quả của các nguồn vốn, khả năng quản lý có hiệu quả các nguồn vốn. Yếu tố 

vốn là yếu tố chủ chốt quyết định đến quy mô và cơ hội có thể khai thác được. Nó 

phản ánh sự phát triển của doanh nghiệp và là cơ sở để đánh giá về hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

   Nhân tố con người. 

     Con người là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của doanh nghiệp. Máy 

móc công nghệ dù tốt đến đâu cũng do con người chế tạo, dù có hiện đại đến đâu 

cũng phải phù hợp với trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, trình độ sử dụng máy 

móc của người lao độnng. Lực lượng lao động có thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ 

thuật mới và đưa chúng vào sử dụng và tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao 

hiệu quả kinh doanh. Cũng chính lực lượng lao động sáng tạo ra sản phẩm mới với 

những tính năng, kiểu dáng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Lực lượng 

lao động tác động đến năng suất lao động, trình độ sử dụng các nguồn lực khác tác 

động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

    Nhân tố trình độ kỹ thuật – công nghệ. 

    Trình độ kỹ thuật tiên tiến cho phép doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng 

hàng hoá, năng suất lao động, giá cả và đặc điểm của sản phẩm. nhờ vậy mà doanh 

nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh của mình, tăng vòng quay của vốn lưu 

động, tăng lợi nhuận đảm bảo cho quá trình mở rộng quy mô. Ngày nay, có lẽ công 

nghệ là nguồn thay đổi năng động nhất. Sự thay đổi này mang những thách thức 

cũng như những đe doạ đối với các nhà doanh nghiệp, đòi hỏi phải có nguồn chi 

lớn bỏ ra cho công nghệ mới. Nhưng bù lại nhờ có công nghệ mới , cho ta những 
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sản phẩm thay thế các sản phẩm cũ, nhờ đó con người được giải phóng sức lao 

động, năng suất tăng lên rất nhiều lần trong cùng một thời gian, dẫn đến tăng hiệu 

quả. Mặt khác còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

  Nhân tố quản trị doanh nghiệp. 

     Nhân tố này đóng vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp một 

hướng đi đúng đắn trong một môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Chất 

lượng của chiến lược kinh doanh là nhân tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định 

sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. 

     Đội ngũ các nhà quản lý mà đặc biệt là các nhà quản trị doanh nghiệp bằng 

phẩm chất và tài năng của mình có vai trò quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng có tính 

chất quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Kết quả và hiệu quả hoạt 

động của quản trị doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn và trình độ chuyên môn của 

đội ngũ các nhà quản trị doanh nghiệp. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn của từng bộ phận, cá nhân và thiết lập các mối liên hệ giữa các bộ phận trong 

cơ cấu tổ chức đó.  

   Nhân tố khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

     Đây là yếu tố quan trọng quyết định khả năng kinh doanh cũng như chỉ tiêu 

hàng đầu để đánh giá quy mô của doanh nghiệp. Bất cứ mọi hoạt động đầu tư, mua 

sắm trang thiết bị, quảng cáo… đều phải được tính toán dựa trên khả năng tài chính 

của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh mẽ có khả năng 

trang bị công nghệ hiện đại, tổ chức các hoạt động quảng cáo, khuyến mại mạnh 

mẽ nhằm nâng cao sức cạnh tranh. 

   Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin. 

     Để đạt được thành công trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt các 

doanh nghiệp cần nắm được nhiều thông tin chính xác về cung cấp thị trường, về 

công nghệ kỹ thuật, về đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi trong chính sách kinh tế của 

nhà nước và các nước có liên quan... Nhưng thông tin chính xác được cung cấp kịp 
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thời sẽ là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp xác định được phương hướng kinh 

doanh, xây dựng chiến lược doanh nghiệp dài hạn. 

1.5. Nội dung phân tích kinh doanh: 

     Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ thông tin để điều hành hoạt động 

kinh doanh cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Những thông tin này không có sẵn 

trong báo cáo kế toán tài chính hoặc bất kỳ tài liệu nào của doanh nghiệp . Để có 

được thông tin này  phải qua phân tích các bước sau : 

      - Bước 1: Phân tích chung hoạt động kinh doanh qua bảng cân đối kế toán và 

bảng báo cáo kết quả kinh doanh. 

      - Bước 2: Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp. 

      - Bước 3: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng . 

      - Bước 4: Nhận xét. 

     Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phải thực 

hiện tốt các mối quan hệ: 

        + Mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng số lượng hàng hoá. Trong đó phải tăng 

nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hoá trên thị trường. 

        + Mối quan hệ giữa tốc độ kết quả kinh doanh và tăng các nguồn chi phí để 

đạt tới kết quả đó. Trong tốc độ tăng kết quả phải tăng nhanh hơn tốc độ tăng chi 

phí. 

        + Mối quan hệ giữa kết quả lao động và chi phí bỏ ra để duy trì, phát triển sức 

lao động, phải tăng nhanh tốc độ tăng tiền lương bình quân. 
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Chương II 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN KIẾN THUỴ 

 

2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

huyện Kiến Thuỵ: 

2.1.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng: 

 * Tên gọi: Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam 

    Viết tắt: NHNo&PTNT Việt Nam 

    Tên giao dịch quốc tế : Viet Nam Bank for Agriculture and Rural Development 

    Tên gọi tắt : AGRIBANK. 

    Tên viết tắt : VBARD. 

    Trụ sở chính : Số 02- Đường Láng Hạ - Quận Ba Đình - Thủ Đô Hà Nội                               

    Điện thoại: (+84-4) - 8313694 

    Fax : (+84-4)-8313717. 

    E-mail : banthongtin2@fpt.vn 

    Website :http:// www.agribank.com.vn 

    Tổng nguồn vốn của toàn hệ thống NHNo&PTNT năm 1988 là 575 tỷ, đến năm 

đã lên tới 2008 là 363001 tỷ. Tổng dư nợ năm 2008 là 284617 tỷ, tổng tài sản 2008 

là 386868 tỷ. Hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch được bố trí rộng khắp 

trên toàn quốc, với gần 30000 cán bộ công nhân viên. 

 Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Kiến Thuỵ là chi nhánh trực thuộc cấp 2. 

     Địa chỉ : Thị trấn Núi Đối - Huyện Kiến Thuỵ - Thành phố Hải Phòng.   

     Lĩnh vực kinh doanh : kinh doanh tiền tệ, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động 

khác trong điều lệ ( theo quyết định số 936/2002/ QĐ- NHNN ngày 03/09/2002). 
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     Loại hình doanh nghiệp : là ngân hàng thương mại nhà nước. 

     Sản phẩm dịch vụ chủ yếu : Dịch vụ tiền gửi bằng Việt nam đồng và ngoại tệ. 

Dịch vụ cho vay cá nhân, doanh nghiệp. Dịch vụ thanh toán quốc tế và trong nước. 

Dịch vụ bảo hiểm. 

     Tổng lao động : gồm 20 người. 

2.1.2. Quá trình hình và phát triển của Ngân hàng: 

     Theo nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của hội đồng bộ trưởng (nay là chính 

phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng phát 

triển nông thôn Việt nam. Với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng phát triển nông nghiệp 

Việt nam từ 26/3/1988 đến 13/11/1990. 

      Ngày 14/11/1990 Chủ tịch hội đồng bộ trưởng đã ký quyết định số 400/CT 

chuyển Ngân hàng chuyên doanh phát triển nông thôn Việt Nam thành Ngân hàng 

thương mại quốc doanh lấy tên là „ Ngân hàng nông nghiệp Việt nam‟. 

      Ngày 15/11/1996 được đổi tên là „ Nhân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt nam cho đến nay, viết tắt là NHNo&PTNT Việt nam. 

      Năm 2003 chủ tịch nước Việt nam trao tặng danh hiệu „ Anh hùng lao động 

thời kỳ đổi mới‟. 

      Tháng 3 năm 2007 vị thế dẫn đầu của NHNo&PTNT Việt Nam vẫn được 

khẳng định trên mọi phương diện. 

      Dưới chi nhánh cấp II NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ có 2 chi nhánh cấp III 

là NHNo&PTNT Hải Thành và NHNo&PTNT Đại hợp. Nhưng đến 27/4/2004 

NHNo&PTNT Hải Thành, và đến ngày 31/3/2008 NHNo&PTNT Đại Hợp đã tách 

ra hoạt động độc lập với NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ trở thành chi nhánh cấp 

II trực thuộc chi nhánh cấp I NHNo&PTNT thành phố Hải Phòng. 
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2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng: 

a. Nhiệm vụ của Ngân hàng  

   - Bám sát nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn Ngân hàng phải tiếp tục mở rộng cho vay các hộ sản xuất nông , 

lâm, ngư, kinh tế trang trại, hợp tác xã kiểu mới, các doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu nông , lâm , thuỷ, hải sản. 

  - Trong những năm qua vốn tín dụng nhân dân đã phát huy tinh thần tương trợ 

cộng đồng, khai thác triệt để mọi nguồn vốn nhàn rỗi tại chỗ để cho vay đáp ứng 

nhu cầu vốn của thành viên , tạo điều kiện giúp đỡ họ phát triển sản xuất kinh 

doanh dịch vụ,cải thiện đời sống, thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo và hạn 

chế nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn. 

  - Vốn Ngân hàng đối với hộ nông dân trở thành một hoạt động lớn của Ngân hàng 

được chú trọng và càng ngày phát triển góp phần quan trọng  thúc đẩy sản xuất 

nông nghiệp cải thiện đời sống của nhân dân xoá đói giảm nghèo ở nông thôn . 

Ngân hàng nông nghiệp ở Việt Nam giữ vai trò chủ lực trong hoạt động này ở Việt 

Nam : 

       + Thúc đẩy quy trình huy động vốn trong nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu vốn 

nhằm phát triển và mở rộng sản xuất hàng hoá. 

       + Thông qua vốn tín dụng Ngân hàng đó làm nhiệm vụ chuyển dịch khoản tiền 

từ tích luỹ sang đầu tư phát triển nền kinh tế thực tiễn tại một thời điểm nhất định 

trong toàn xã hội luôn xuất hiện một lượng tiền tạm thời nhàn rỗi của các thành 

phần kinh tế , các cá nhân và đồng thời cũng xuất hiện những tổ chức tín dụng và 

cá nhân cần vốn để sản xuất kinh doanh . Nhiệm vụ của Ngân hàng là tập trung 

huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư cho các đơn vị , tổ chức cá nhân 

thiếu vốn vay. 
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b. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng : 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 

 

 

                                         (Nguồn dữ liệu :Phòng hành chính )                                                                                          

 Giám đốc : trực tiếp điều hành phó giám đốc, tổ kiểm tra nội bộ, phòng kế toán 

ngân quỹ, phòng giao dịch và chịu trách nhiệm chung như : 

     - Phân tích cấu trúc và quản lý rủi ro tài chính. 

     - Theo dõi lợi nhuận và chi phí, điều phối củng cố và đánh giá dữ liệu tài chính, 

chuẩn bị các báo cáo đặc biệt. 

     - Dự báo nhu cầu tài chính, chuẩn bị ngân sách hàng năm, lên kế hoạch chi tiêu, 

phân tích những sai phạm, thực hiện động tác sửa chữa và xử lý. 

     - Quản lý nhân viên. 

     - Phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư. 

     - Thiết lập và duy trì các quan hệ với Ngân hàng và các cơ quan hữu quan. 

     - Theo sát và đảm bảo chiến lược tài chính đề ra. 

GI¸M §èC 

Phßng 

tÝn dông 

Phßng 

 Hµng chÝnh 

nh©n sù 

Phßng  

kÕ to¸n  

ng©n quü 

Phßng 

 Giao dÞch 

PHã GI¸M §èC Tæ KIÓM TRA 

 NéI Bé 
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 Phó giám đốc : gồm một phó giám đốc giúp việc và phụ trách một số việc theo 

sự phân công của giám đốc. Trực tiếp điều hàng  phòng tín dụng, phòng hành 

chính nhân sự. 

 Tổ kiểm tra nội bộ : Gồm một cán bộ, giúp giám đốc điều hành thông suốt, an 

toàn và đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng, độc lập với các 

phòng ban. Làm nhiệm vụ : 

    - Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành đúng pháp luật, các quy định của Ngân 

hàng nhà nước và các quy định nội bộ của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp 

huyện Kiến Thuỵ ; trực tiếp kiểm tra các hoạt động nghiẹp vụ trên tất cả các lĩnh 

vực. 

    - Kiểm toán hoạt động nghiệp vụ từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giá 

chính xác kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng chính của Ngân hàng. 

    - Báo cáo kịp thời với giám đốc và nêu những kiến nghị khắc phục khuyết điểm, 

tồn tại, xử lý theo thẩm quyền đối với những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật 

và các quy định của Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng huyện. 

    - Các nhiệm vụ khác theo điều hành chỉ định của giám đốc. 

 Phòng tín dụng : Gồm 7 cán bộ. Do còn thiếu nhân lực nên mỗi cán bộ tín dụng 

phải phụ trách 3 xã. Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kinh doanh nghiên cứu xây 

dựng chiến lược khách hàng là nơi trực tiếp đầu tư tín dụng theo mức phán quyết. 

Trên cơ sở thẩm định dự án cho vay có hiệu quả, bảo đảm an toàn vốn và thực hiện 

nghiêm túc cơ chế tín dụng của ngành, chính sách của nhà nước đối với lĩnh vực 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chịu trách nhiệm trước ban giám đốc Ngân hàng 

huyện và phòng kinh doanh kế hoạch NHNo&PTNT Hải Phòng. 

 Phòng kế toán ngân quỹ : Gồm 6 cán bộ : 

    - Kế toán : gồm 4 cán bộ : 

           + Thực hiện nhiệm vụ hạch toán kế toán, hạch toán thống kê. 

           + Thanh toán chuyển tiền theo quy định, mở tài khoản và giao dịch với 

khách hàng, tính và thu lãi phí dịch vụ. 
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           + Xây dựng kế hoạch tài chính. 

           + Tổng hợp lưu trữ hồ sơ, ấn chỉ có giá... 

           + Huy động vốn dưới các hình thức khác nhau : tiền gửi dân cư, tiền gửi các 

tổ chức kinh tế bằng VNĐ và ngoại tệ. 

    - Ngân quỹ : gồm 2 cán bộ : 

           + Thực hiện thu chi tiền mặt bằng VNĐ và ngoại tệ. 

           + Tổ chức điều chuyển tiền quỹ giữa chi nhánh và Ngân hàng thành phố. 

           + Bảo quản, nhập, xuất các loại ấn chỉ quan trọng và quản lý các hồ sơ, tài 

sản bảo đảm. 

           + Thu tiền mặt, thu đổi séc. 

           + Chi, tiếp quỹ, giao nhận tiền mặt, ngân phiếu thanh toán với các quỹ. 

           + Chấp hành an toàn kho quỹ và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc Ngân 

hàng huyện và phòng chuyên đầu tư NHNo&PTNT thành phố Hải Phòng. 

 Phòng giao dịch : Gồm 2 cán bộ. Chỉ có chức năng cho vay cá nhân cầm cố giấy 

tờ có giá hoặc cho vay tín chấp cho cán bộ công nhân viên, không có cho vay đối 

với cá nhân hoặc cho vay thế chấp bất động sản hay cầm cố động sản nên không có 

thẩm định gì cả. Nó như một Ngân hàng thu nhỏ, làm cả hoạt động huy động vốn 

lẫn cho vay (số tiền cho vay được quy định cụ thể) cũng như các dịch vụ khác trừ 

nhiệm vụ tài trợ thương mại. 

 Phòng hành chính nhân sự : Gồm 3 cán bộ. 

     - Có nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý. 

     - Xây dựng và phát triển chương trình giao ban nội bộ. 

     - Trực tiếp làm thư ký tổng hợp cho giám đốc về lĩnh vực tổ chức, tiền lương, 

lưu trữ văn bản, quản lý con dấu, tổ chức công tác văn thư. 

     - Quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 

     - Lưu trữ, quản lý an toàn hồ sơ cán bộ. 
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     - Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động tại Ngân hàng. 

     - Theo dõi bồi dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao động. 

     - Tổ chức công tác bảo vệ an toàn cơ quan. 

2.1.4. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng: 

a. Những thuận lợi : 

    - Với lịch sử hình thành đã lâu nằm trên địa bàn huyện kiến Thuỵ mà đối tượng 

phục vụ chính của Ngân hàng là nông dân, đã tạo được niềm tin trong nhân dân. 

Với vị trí địa lý nằm giữa 2 con sông Lạch Tray và sông Văn Úc chảy qua. Nên 

tiềm năng phát triển thuỷ sản là lớn. Là vùng chủ yếu nuôi trồng đánh bắt hải sản 

của huyện, không những là nơi tiêu thụ mà còn tạo ra thị trường trung chuyển xuất 

khẩu kích thích phát triển ngành thuỷ sản, dịch vụ. Vì vậy nhu cầu về vốn rất lớn, 

và Ngân hàng là nơi đầu tư cho vay để phát triển. 

    - Địa bàn thì rộng, nhu cầu lại cao mà chỉ có 2 Ngân hàng hoạt động trên địa bàn 

huyện là NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ và Ngân hàng chính sách huyện Kiến 

Thuỵ nên đối thủ cạnh tranh trên địa bàn là it, Ngân hàng nông nghiệp gần như 

mang tính độc quyền. 

    - Cùng với sự phát triển kinh tế của đất nước theo xu hướng công nghiệp hoá 

hiện đại hoá nói chung, nền kinh tế của huyện nói riêng ngày càng phát triển và 

hiện đại nên nhu cầu về các dịch vụ Ngân hàng ngày càng tăng lên. 

    - Có đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm dưới sự lãnh đạo sáng suốt linh hoạt 

của ban giám đốc. 

b. Những khó khăn : 

    - Thị trường tài chính, tiền tệ nước ta chưa thực sự phát triển, tính thanh khoản 

của các tín phiếu của Ngân hàng phát hành chưa cao do đó ít thu hút được sự quan 

tâm của dân chúng. Hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống xã 

hội chưa mở rộng, mà tâm lý người tiêu dùng vẫn quen dùng tiền mặt nên mọi thu 

nhập của người dân bị phân tán trong xã hội dưới dạng tiền mặt mà Ngân hàng 

không huy động được dưói dạng tiền gửi. 



Khoá luận tốt nghiệp  

Sv: Nguyễn Thị Hoà – QT 902N  27 

    - Nguồn vốn tăng trưởng cao, lãi suất huy động thay đổi liên tục theo chiều 

hướng tăng lên và đến cuối năm 2008 lại giảm xuống, nhưng việc mở rộng tín 

dụng lại hạn chế do chỉ tiêu kế hoạch nên công tác điều hành kế hoạch gặp khó 

khăn. Lãi suất cho vay liên tục giảm gần đây sẽ kích thích nhiều khách hàng vay 

vốn trước đó với lãi suất cao tìm cách trả nợ trước hạn đảo hợp đồng vay lại vốn 

mới với lãi suất thấp hơn, trong khi khoản vốn cho vay trước đó Ngân hàng phải 

chịu chi phí huy động cao, bên cạnh đó là sự xáo trộn nhất định đối với sự cân đối 

nguồn vốn Ngân hàng. 

    - Công tác quảng cáo, tiếp thị đã được quan tâm thực hiện, tuy nhiên những hoạt 

động này chưa mang lại được nhiều tác động  tích cực cho hoạt động kinh doanh 

của chi nhánh, do một phần là thói quen và nhân thức của người dân trong huyện 

còn hạn chế, phần khác do công tác quảng cáo chưa thực sự chuyên nghiệp linh 

động. 

    - Các chương trình tin học chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của công việc, 

điều đó gây ra những tốn kém về công sức trong hoạt động kinh doanh nói chung 

và hoạt động huy động vốn nói riêng. Còn thiếu đội ngũ cán bộ trẻ năng động. 

    - Là một huyện thuần nông kinh tế chủ yếu là sản suất nông nghiệp và nuôi 

trồng thuỷ sản và các ngành tiểu thủ công nghiệp. Nên thu nhập của người dân chủ 

yếu phụ thuộc vào sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản. Số người có thu nhập ổn định 

hàng tháng chiếm tỉ lệ thấp. Vì vậy làm ảnh hưởng đến việc huy động vốn và đầu 

tư tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

    Kết luận : Bên cạnh những thuận lợi thì Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn huyện Kiến Thuỵ cũng gặp không ít những khó khăn. Nó ảnh hưởng 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Để xác định mức 

độ ảnh hưởng của vấn đề này như thế nào ta đi phân tích tích hiệu quả kinh doanh 

của Ngân hàng để có những biện pháp khắc phục thích hợp nhất. 
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Chương III: 

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA 

 NHNo&PTNT HUYỆN KIẾN THUỴ 

 

3.1. Phân tích khái quát kết quả kinh doanh của Ngân hàng: 

       Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để nhận thức các hiện tượng kết 

quả kinh doanh, từ kết quả phân tích là cơ sở để đề ra các giai đoạn đồng thời nó 

còn là công cụ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả, phát 

huy điểm mạnh của mình đồng thời khắc phục điểm yếu, khai thác tốt mọi tiềm 

năng của doanh nghiệp. Có rất nhiều chỉ tiêu khác nhau để đánh giá hiệu quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. Nhưng trước tiên chúng ta cần phải phân tích khái quát 

một số kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được trong những năm gần đây. 

3.1.1. Phân tích hoạt động huy động vốn và cho vay: 

        Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu không phải bằng nguồn vốn tự có 

mà chủ yếu bằng nguồn vốn huy động, vì vậy hoạt động huy động vốn là một trong 

những hoạt động quan trọng quyết định đến hiệu quả kinh doanh. Các nguồn vốn 

trên luôn luôn biến động, nó phụ thuộc và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và 

khách hàng. Hoạt động cho vay là một hoạt động chuyên môn đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng của một Ngân hàng thương mại.  Do vậy phải thông qua việc phân tích 

tình hình nguồn vốn và cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ 

Hải Phòng trong 3 năm gần đây để thấy rõ hơn sự biến động từ đó có những giải 

pháp tốt hơn trong việc huy động vốn. 
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Bảng 3.1:  Kết quả huy động vốn và cho vay 

                                                                          Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Nguồn vốn huy động 121 822 141 805 203 773 

Dư nợ cho vay 86 870 102 284    138 288 

              (Nguồn :báo cáo tổng kết năm) 
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   - Nguồn vốn huy động của năm 2008 tăng cao. Tốc độ tăng nguồn vốn của 

năm2007 so năm 2006 là 16,4%, nhưng năm 2008 tốc độ tăng cao so với năm 2007 

là 43,7%. Trong khi đó dư nợ cho vay lại giảm. Tình trạng như vậy là do năm 2008 

có nhiều biến động về lãi suất, lãi suất thay đổi liên tục với chiều hướng ngày càng 

tăng và có chính sách linh động phục vụ khách hàng nên đã thu hút được nhiều 

vốn.  
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     Song cũng gây khó khăn cho Ngân hàng là vì tâm lý khách hàng bị ảnh hưởng 

bởi sự thay đổi của lãi suất nên lượng tiền gửi không kỳ hạn và ngắn hạn chiếm tỉ 

lệ cao hơn dài hạn. Vì vậy nguồn vốn là không ổn định. Cũng do lãi suất huy động 

của năm 2008 có nhiều biến động nên đã tạo ra nhiều đợt đổi sổ từ lãi suất thấp 

sang lãi suất cao, nhiều trường hợp khách hàng mới gửi được vài ngày cũng rút ra 

gửi kỳ hạn mới với lãi suất cao hơn nên đã làm cho chi phí huy động vốn tăng lên 

và gây áp lực căng thẳng cho cán bộ nhân viên. 

     Tiền gửi của các tổ chức kinh tế và cá nhân trên tài khoản có kỳ hạn và không 

kỳ hạn nhằm phục vụ cho nhu cầu thanh toán của mình. Kết cấu của nguồn vốn 

này chủ yếu là tiền gửi không kỳ hạn lãi suất thấp ( đến cuối năm 2008 lãi suất của 

loại tiền gửi này là 0,20% tháng ). Đây là nguồn vốn rẻ nhất được các NHTM  hết 

sức quan tâm và cạnh tranh nhằm giảm giá vốn đầu vào bình quân chung. 

     Tiền gửi có kỳ hạn của dân cư: Bao gồm tiền tiết kiệm và kỳ phiếu. Đây là 

nguồn tiền gửi của dân cư trên địa bàn, có đặc điểm là lãi suất huy động vốn cao 

theo kỳ hạn gửi tiền (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng) là nguồn vốn kinh doanh chủ yếu 

của ngân hàng, nguồn vốn này có tính nhạy cảm theo lãi suất, làm cho giá vốn đầu 

vào bình quân tăng do lãi suất huy động vốn cao. 

   - Dư nợ cho vay trên nguồn vốn huy động được của năm 2007 tăng so năm 2006 

là 17,7%, năm 2008 tăng 35,2% so với năm 2007. Nguyên nhân là do lãi suất huy 

động vốn cao đồng nghĩa với lãi suất cho vay cao, có lúc lãi suất cao chưa từng có 

nên các nhà kinh doanh vừa và nhỏ trên địa bàn đã giảm vay để mở rộng quy mô 

sản xuất kinh doanh. Mặt khác do địa bàn hoạt động kinh doanh huyện Kiến Thuỵ 

là huyện thuần nông mà trên địa bàn có 4 quỹ tín dụng nhân dân, 1 Ngân hàng 

chính sách xã hội ngày càng mở rộng vốn đầu tư và đối tượng cho vay do vậy số 

món nhỏ dần chuyển sang vay Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất vay thấp 

hơn.Và cũng do việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất ở tại địa phương còn 

chậm, nên phân nào ảnh hưởng đến đầu tư vốn của ngân hàng nông nghiệp Kiến 

Thuỵ, nhất là những món vay tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, theo quy 

định của luật đất đai phải đăng ký thế chấp. 
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3.1.2. Phân tích kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận: 

      Ta phân tích kết quả trong 3 năm gần đây: 

Bảng 3.2: Kết quả doanh thu, chi phí, lợi nhuận. 

                                                                                   Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

1 Doanh thu 16 141 20 668 27 802 

2 Chi phí 11 334 15 658 21 444 

3 Lợi nhuận sau thuế 4 326 4 509 5 722 

          (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm) 
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Trong đó: 

    Doanh thu gồm: Thu lãi từ hoạt động tín dụng, thu phí dịch vụ, thu lãi điều vốn, 

thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thu nợ đã xử lý rủi ro, thu nhập bất thường. 

    Doanh thu trong 3 năm từ 2006->2008 đều có tốc độ tăng năm sau cao hơn năm 

trước. Năm 2007 tăng 28% so với năm 2006 và năm 2008 tăng 34,52% so năm 

2007. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn năm trước của năm 2008 chủ yếu là do thu từ 

hoạt động tín dụng. Và do tỉ lệ nợ xấu giảm trong năm 2008 thu được nợ đã xử lý 

rủi ro là 1.276 triệu đồng còn năm 2007 chỉ là 927 triệu đồng. Mặt khác do người 

dân ngày càng nhận thức được sự hiện đại, tiện lợi của các dịch vụ Ngân hàng nên 

doanh thu từ hoạt động này cũng tăng lên từ 190 triệu đồng năm 2007 tới năm 

2008 là 252 triệu đồng. 
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    Chi phí gồm: chi hoạt động tín dụng, chi hoạt động dịch vụ, chi dịch vụ kinh 

doanh ngoại hối, chi nộp thuế và các khoản phí lệ phí, chi hoạt động kinh doanh 
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khác, chi cho nhân viên, chi cho hoạt động quản lý và công cụ, chi về tài sản, chi 

dự phòng, bảo đảm bảo hiểm tiền gửi khách hàng,chi bất thường. 

    Chi phí trong 3 năm từ 2006->2008 cũng đều tăng năm sau cao hơn năm trước. 

Nhưng đặc biệt tốc độ tăng của năm 2008 cao vượt trội hơn là do năm 2008 Ngân 

hàng chuyển đổi công nghệ để phục vụ cho quá trình hoạt động được thuận lợi, 

hiện đại, nhanh gọn, chính xác. Đồng thời cũng là năm thực hiện chính sách thắt 

chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, để góp phần chống lạm phát, do vậy lãi suất 

huy động thường xuyên thay đổi theo chiều hướng tăng, để thu hút nguồn vốn tiền 

gửi của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi dân cư vào Ngân hàng rất gay gắt và quyết 

liệt. Nên Ngân hàng đã đầu tư nhiều hơn những năm trước vào khuyết trương 

quảng cáo, chi phí cho dịch vụ Ngân hàng di động, khuyến mại. 

Biểu đồ số 3.4 
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    Theo kết quả trên ta thấy được lợi nhuân cũng tăng tương ứng qua từng năm. 

Năm 2007 tăng 4,2% so năm 2006, tốc độ tăng của năm 2008 là 26,9% so năm 

2007. 

    NHTM là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, tự chủ về tài 
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chính, nên mục tiêu cao nhất vẫn là tìm kiếm lợi nhuận, lợi nhuận quyết định sự 

hưng thịnh, đồng thời là chỉ tiêu đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. 

3.2. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng (2007-2008): 

     Nguồn dữ liệu được sử dụng phân tích là: Bảng cân đối tài khoản, báo cáo kết 

quả tài chính , Báo cáo thu nhập chi phí. 
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B¶ng 3.3 : C©n ®èi kÕ to¸n   

N¨m 2007,2008   

§¬n vÞ: triÖu ®ång 

  ChØ tiªu 
N¨m 
2007 

N¨m 
2008 

So s¸nh 

+,- % 

A tµi s¶n         

I TiÒn mÆt, vµng b¹c, ®¸ quý 1 682 1 327 -355 -21,11 

II TiÒn göi t¹i NHNN 6 123 36 951 30 828 503,48 

III 

TiÒn, vµng göi vµ cho vay c¸c TCTD 

kh¸c 71 337 70 475 -862 -1,21 

1 TiÒn, vµng göi t¹i c¸c TCTD kh¸c          

2 Cho vay c¸c TCTD kh¸c 71 337 70 475 -862 -1,21 

3 Dù phßng rñi ro cho vay c¸c TCTD kh¸c         

IV Cho vay kh¸ch hµng 100 513 136 611 36 098 35,91 

1 Cho vay kh¸ch hµng 102 284 138 288 36 004 35,20 

2 Dù phßng rñi ro cho vay kh¸ch hµng -1 771 -1 677 94 -5,31 

V C¸c kho¶n ®Çu tư         

1 §Çu tư vµo chøng kho¸n         

2 Gãp vèn, ®Çu tư dµi h¹n         

VI Tµi s¶n cè ®Þnh 907 1 107 200 22,03 

1 Tµi s¶n cè ®Þnh 901 1 101 200 22,25 

2 Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 6 6 0 0,00 

VII Tµi s¶n "cã" kh¸c 20 668 27 802 7 134 34,52 

1 C¸c kho¶n ph¶i thu 927 1 276 349 37,65 

2 C¸c kho¶n l·i, phÝ ph¶i thu 19 741 26 526 6 785 34,37 
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3 Tµi s¶n thuÕ TNDN ho·n l¹i         

4 Tµi s¶n cã kh¸c         

5 C¸c kho¶n dù phßng rñi ro kh¸c         

  Tæng céng tµi s¶n 201 231 274 273 73 042 36,30 

B Nguån vèn         

I C¸c kho¶n nî ChÝnh phñ vµ NHNN 38 945 43 180 4 419 11,40 

II TiÒn göi vµ tiÒn vay c¸c TCTD kh¸c 12 304 15 810 3 506 28,49 

1 TiÒn göi c¸c TCTD kh¸c 12 120 15 808 3 688 30,43 

2 Vay c¸c TCTD kh¸c 184 2 -182 -98,93 

III TiÒn göi cña kh¸ch hµng 129 501 187 963 58 462 45,14 

IV 

Vèn tµi trî uû thac ĐT, cho vay 

TCTD chÞu rñi ro 152 152 0 0,00 

V Ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 138   -138 -99,70 

VI C¸c kho¶n nî kh¸c 15 658 21 444 5 786 36,96 

1 C¸c kho¶n l·i, phÝ ph¶i tr¶ 11 190 17 302 6 112 54,62 

2 ThuÕ TNDN ho·n l¹i ph¶i tr¶         

3 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ c«ng nî kh¸c 1 896 2 065 169 8,91 

4 Dù phßng rñi ro ph¶i tr¶ kh¸c 2 572 2 077 -495 -19,23 

VII Vèn vµ c¸c quü 4 532 5 725 1 192 26,31 

1 Vèn cña TCTD         

2 Quü cña TCTD 23 3 -21 -87,65 

3 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i         

4 Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n         

5 Lîi nhuËn cha ph©n phèi/Lç luü kÕ 4 509 5 722 1 213 26,90 

  Tæng nguån vèn 201 231 274 273 73 043 36,30 

                                        (Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm 2008) 
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Bảng 3.4: B¸o c¸o kÕt qu¶ tµi chÝnh 
N¨m 2007, 2008 

§¬n vÞ : TriÖu ®ång 

ChØ tiªu 

N¨m 2007 N¨m 2008 So s¸nh 

Sè tiÒn TØ träng Sè tiÒn TØ träng +,- % 

1. Tæng thu 20 668 100,00% 27 802 100,00% 7 134 34,52 

Thu từ ho¹t ®éng TD 19 473 94,22% 25 872 93,06% 6 399 32,86 

Thu dÞch vô 252 1,22% 190 0,68% -62 -24,60 

Thu kh¸c 943 4,56% 1 740 6,26% 797 84,52 

2. Tæng chi 15 658 100,00% 21 444 100,00% 5 786 36,95 

Chi tr¶ l·i 11 190 71,47% 17 302 80,68% 6 112 54,62 

Chi dù phßng rñi ro 2 572 16,43% 2 077 9,69% -495 -19,25 

Chi kh¸c 1 896 12,11% 2 065 9,63% 169 8,91 

3.Chªnh lÖch thu chi 5 010   6 358   1 348 26,91 

4.Chªnh lÖch l·i suÊt 0,46%   0,44%   -0,02% -4,35 

BQ l·i suÊt ®Çu vµo 0,61%   0,87%   0,26% 42,62 

BQ l·i suÊt ®Çu ra 1,07%   1,31%   0,24% 22,43 

 

                               (Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối năm 2008) 
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3.2.1. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp:  

      Tỷ suất thu hồi tài sản ROA: 

                                  Lợi nhuận sau thuế           LNST 

                  ROA =   =  

                                   Tổng tài sản bq                 Σ TSbq 

                  ROA07  = %3,2023,0

2

231.201209.191

509.4
 

                  ROA08  = %4,2024,0

2

273.274231.201

722.5
 

        Hệ  số này cho biết 1 triệu đồng tài sản bình quân mà Ngân hàng đã huy động 

vào kinh doanh tạo ra 0,023 triệu đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2007 và tạo ra 

0,024 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. So với ngành thì hệ số này còn thấp. Đồng 

nghĩa với việc sử dụng khả năng sinh lời của tài sản là chưa tốt. 

 - Mức chênh lệch của tỷ suất thu hồi tài sản (ROA) qua 2 năm là: 

          ROA = ROA08 – ROA07 = 0,024 – 0,023 = 0,001 

 - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố:                                         

       + Do lợi nhuận sau thuế 2008 tăng, dẫn đến ROA tăng một lượng là: 

         

2

)231.201209.191(

509.4

2

)231.201209.191(

722.5

07

07

07

08

TSbq

LNST

TSbq

LNST
 

                                           006,0023,0029,0  

        + Do tổng tài sản bình quân tăng làm ROA giảm là: 

                

2

)231.201209.191(

722.5

2

)273.274231.201(

722.5

07

08

08

08

TSbq

LNST

TSbq

LNST
 

                                               005,0029,0024,0  

  - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm tăng ROA so với năm 2007 một lượng là: 

                  0,006 + (0,005) = 0,001 
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  Tỷ suất doanh lợi doanh thu ROS: 

                                    Lợi nhuận sau thuế 

                     ROS =  

                                     Doanh thu thuần 

 

                     ROS07 = %82,212182,0
668.20

509.4
         

                     

                     ROS08 = %58,202058,0
802.27

722.5
 

    Hệ số này cho biết 1 đồng doanh thu trong kỳ mang lại 0,2182 đồng cho năm 

2007 và 0,2058 đồng  cho năm 2008. Hệ số này chưa cao so với cùng ngành chứng 

tỏ khả năng sinh lời của vốn chưa cao. 

  - Mức chênh lệch của ROS qua 2 năm là : 

     ROS = ROS08 + ROS07 = 0,2058 – 0,2182 = -0,0124 

  - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố : 

     + Do doanh thu thuần 2008 tăng, dẫn đến ROS giảm một lượng là : 

                 
668.20

509.4

802.27

509.4

07

07

08

07

DTT

LNST

DTT

LNST
 

                                               056,02182,01622,0  

     + Do lợi nhuận sau thuế 2008 tăng, dẫn đến ROS tăng một lượng là : 

                  
802.27

509.4

802.27

722.5

08

07

08

08

DTT

LNST

DTT

LNST
 

                                                0436,01622,02058,0  

   - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm giảm ROS so với 2007 là : 

                     (- 0,056) + 0,0436 = - 0,0124 
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 Chấp hành thực hiện chính sách, chế độ: 

        Hàng năm bộ phận kiểm tra kiểm toán nội bộ đã thực hiện đầy đủ chương 

trình công tác của tổ kiểm tra, kiểm toán nội bộ Thành phố và chương trình công 

tác của Ngân hàng cơ sở. Qua các cuộc kiểm tra nhìn chung NHNo&PTNT huyện 

Kiến Thuỵ chấp hàng đúng chế độ quy định hiện hành, cập nhật số liệu chính xác 

kịp thời chưa phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng, chỉ có 1 số sai sót nhỏ . 

Ngân hàng đã tiếp thu và nghiêm túc chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời.  

3.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn 

     Hiệu quả sử dụng vốn cố định:(Hvcd) 

                               Lợi nhuận sau thuế 

                   Hvcd =    

                                 Vốn cố định bq 

                        HVcd07 = 39,5

2

)901770(

509.4
 

                    Hvcd08 = 72,5

2

)1101901(

722.5
 

            Chỉ số này cho biết 1 triệu đồng vốn cố định sẽ tạo ra 5,39 triệu đồng tiền 

lợi nhuận sau thuế của năm 2007, và tạo ra 5,72 triệu đồng tiền lợi nhuận sau thuế 

cho năm 2008. Ta thấy hiệu quả sử dụng vốn cố định năm 2008 tăng 6,1% so với 

năm 2007. 

   - Mức chênh lệch của hiệu quả sử dụng vốn cố định qua 2 năm là: 

                  Hvcd = Hvcd08 – Hvcd07 = 5,72 -5,39 = 0,33 

   - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

       + Do lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến Hvcd tăng là: 

               

2

)901770(

509.4

2

)901770(

722.5

07

07

bq07 D

08

VCDbq

LNST

VC

LNST
 

                                                 46,139,585,6  
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       + Do vốn cố định bình quân tăng dẫn đến Hvcd tăng là: 

               

2

)1101901(

722.5

2

)1101901(

722.5

07

08

08

08

VCDbq

LNST

VCDbq

LNST
 

                                                13,185,672,5         

    - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm tăng Hvcd một lượng là: 

                        1,46 + (-1,13) = 0,33 

  Hiệu quả sử dụng vốn lưu động: (Hvld) 

                                  Lợi nhuận sau thuế 

                 Hvld = 

                                    Vốn lưu động bq 

                  Hvld07 = %3,2023,0

2

)330.200439.190(

509.4
 

                  Hvld08 = %4,2024,0

2

)172.273330.200(

722.5
 

    - Mức chênh lệch của hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 

                   Hvld = Hvld08 – Hvld07 =0,024 – 0,023 = 0,001 

     - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

         + Do lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến Hvld tăng là: 

                 

2

)330.200439.190(

509.4

2

)330.200439.190(

722.5

07

07

07

08

VLDbq

LNST

VLDbq

LNST
 

                                                 006,0023,0029,0  

          + Do vốn lưu động tăng dẫn đến Hvld tăng là: 

                  

2

330.200439.190(

722.5

2

)172.273330.200(

722.5

07

08

08

08

VLDbq

LNST

VLDbq

LNST
 

                                                   005,0029,0024,0  
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    - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm tăng Hvld một lượng là: 

                 0,006 + (- 0,005) = 0,001 

     Tốc độ tăng huy động vốn:(Tv) 

                               ΣV1 – ΣV0 

                   Tv =  x 100% 

                                    ΣV0                 

                   Tv07 = %4,16%100
822.121

822.121805.141
 

 

                   Tv08 = %7,43%100
805.141

805.141773.203
 

    Nhìn vào số liệu trên ta thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm đều tăng lên năm 

2007 tăng 16,4% so với năm 2006, đặc biệt tốc độ tăng năm 2008 so với 2007 là 

43,7%. Tốc độ tăng của 2 năm 2007 và 2008 đều lớn hơn 10% theo tiêu chuẩn 

đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng nhà nước là đạt loại 

A. Như vậy có thể thấy rằng trong năm 2008 NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ đã 

làm tốt công tác huy động vốn. Trong nền kinh tế thị trường với phương châm “đi 

vay để cho vay” Ngân hàng đã có những biện pháp tích cực chủ động tăng nguồn 

vốn huy động từ chỗ phải đi vay Ngân hàng cấp trên nay đẫ chủ động được đủ vốn 

và còn điều vốn về Ngân hàng cấp trên. 

    Tuy nhiên theo cơ cấu nguồn huy động thì tỷ trọng của loại tiền gửi tiết kiệm 

chiếm tỷ trọng cao mà loại tiền gửi này có lãi suất cao hơn lãi suất của loại tiền gửi 

thanh toán nên làm tăng chi phí của Ngân hàng.     

  Tốc độ tăng đầu tư cho vay:(Tcv) 

 Cv1 – Cv0 

                  Tcv =  x 100% 

 Cv0 
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                   Tcv07 = %7,17%100
870.86

870.86284.102
 

                   Tcv08 = %2,35352.0%100
284.102

284.102288.138
  

      Tốc độ tăng đầu tư cho vay của năm 2007 cao hơn 2006 là 17,7%, năm 2008 

tăng 35,2% so với năm 2007. Tốc độ cho vay của năm 2008 cao hơn so với tốc độ 

huy động vốn của năm. Điều này chứng tỏ Ngân hàng đã sử dụng nguồn vốn năm 

2008 tốt hơn, có hiệu quả hơn so với năm 2007. Làm tăng thu nhập dẫn đến tăng 

lợi nhuận cho Ngân hàng. 

        Xét về cơ cấu đầu tư theo thành phần kinh tế trong năm 2008 đã có sự chuyển 

dịch so với năm 2007. Đầu tư cho ngành nông nghiệp từ 52,9% sang năm 2008 còn 

44,7%, ngành dịch vụ cũng giảm từ 19,7% xuống còn 11,1%. Nhưng đầu tư cho 

ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp lại tăng từ 9,5% sang năm 2008 là 15,6%, 

cho vay đời sống từ 12,4% lên 18,6%. Còn ngành thuỷ sản tăng không đáng kể. Có 

thể thấy được  đầu tư tín dụng đã bám sát được phương hướng phát triển kinh tế 

của huyện, định hướng của ngành và chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, mỏ rộng 

chính sách đối tượng cho vay. Do đầu tư tín dụng tập trung vào các doanh nghiệp 

làm  ăn có hiệu quả nên tỉ lệ nợ xấu giảm.   

3.2.3. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản 

   Tỷ suất doanh thu trên tài sản cố định:(Tcd) 

                            Doanh thu thuần 

              Tcd = 

                            Tài sản cố định bq 

               Tcd07 = 74,24

2

)901770(

668.20
 

                Tcd08 = 77,27

2

)1101901(

802.27
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        Chỉ số này cho biết 1 triệu đồng tài sản cố định bình quân tạo ra 24,74 triệu 

đồng doanh thu cho năm 2007 và tạo ra 27,77 triệu đồng cho năm 2008. 

    - Mức chênh lệch của tỷ suất doanh thu trên tài sản cố định bình quân qua 2 năm là: 

            Tcd = Tcd08 – Tcd07 = 27,77 – 24,74 =3,03 

    - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

         + Do doanh thu tăng dẫn đến Tcd tăng là: 

                 

2

)901770(

668.20

2

)901770(

802.27

07

07

07

08

TSCDbq

DTT

TSCDbq

DTT
 

                                                     54,874,2428,33  

       + Do tăng tài sản cố định bình quân dẫn đến Tcd giảm là 

               

2

)901770(

802.27

2

)1101901(

802.27

07

08

08

08

TSCDbq

DTT

TSCDbq

DTT
 

                                                   51,528,3377,27  

   - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm tăng Tcd lên một lượng là 

                    8,54 + (- 5,51) = 3,03 

    Tỷ suất doanh thu trên tài sản lưu động:(Tld) 

                                Doanh thu thuần  

                  Tld =              

                             Tài sản lưu động bq 

                   Tld07 = 106,0

2

)330.200439.190(

668.20
 

                   Tld08 = 117,0

2

)172.273330.200(

802.27
 

     - Mức chênh lệch của tỷ suất doanh thu trên tài sản lưu động bình quân là: 

                  Tld = Tld08 + Tld07 =0,117 – 0,106 =0,011 
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     - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

         + Do doanh thu thuần tăng dẫn đến Tld tăng là: 

               

2

)172.273330.200(

668.20

2

)330.200439.190(

802.27

07

07

07

08

TSLDbq

DTT

TSLDbq

DTT
 

                                                   036,0106,0142,0  

         + Do tài sản lưu động tăng dẫn đến Tld tăng là:  

                

2

)330.200439.190(

802.27

2

)172.273330.200(

802.27

07

08

08

08

TSLDbq

DTT

TSLDbq

DTT
 

                                                    025,0142,0117,0  

     - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được một lượng Tld tăng là: 

                           0,036 – (- 0,025) = 0,011 

   Tỷ lệ khả năng sinh lời:(TS) 

                              Tài sản có có sinh lời 

                Ts =  

  Tổng tài sản có nội bảng 

                Ts07 = %67,959567,0
231.201

519.192
 

                Ts08 = %64,858564,0
273.274

888.234
 

      Tỷ lệ khả năng sinh lời của tài sản có sinh lời của Ngân hàng là rất cao, năm 

2007 tài sản có sinh lời chiếm 95,67% trên tổng tài sản có nội bảng, năm 2008 chỉ 

chiếm 85,64% trên tổng tài sản có nội bảng , tỷ lệ này cho phép nhận định mức tận 

dụng các nguồn vốn của Ngân hàng để tối đa hoá lợi nhuận. Tuy nhiên so sánh 

giữa 2 năm cho thấy năm 2008 Ngân hàng đã không tận dụng được tối đa nguồn 

vốn mà Ngân hàng có được. 

   - Mức chênh lệch của tỷ lệ khả năng sinh lời của tài sản có có sinh lời là: 

          Ts = Ts08 – Ts07 = 0,8564 – 0,9567 = - 0,1003 
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   - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

      + Do tổng tài sản có trong nội bảng tăng làm Ts giảm một lượng là: 

          
231.201

519.192

273.274

519.192

07

07

08

07

TSNB

TSSL

TSNB

TSSL
 

                                         2548,09567,07019,0  

       + Do tài sản có có sinh lời 2008 tăng dẫn đến Ts tăng một lượng là: 

             
273.274

519.192

273.274

888.234

08

07

08

08

TSNB

TSSL

TSNB

TSSL
 

                                          1545,07019,08564,0  

   - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm giảm một lượng Ts là: 

           (-0,2548) + 0,1545 = - 0,1003 

 3.2.4. Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động: 

     Năng suất lao động bình quân:(Ns) 

                              Doanh thu thuần 

              Ns = 

                          Số lao động bình quân 

               Ns07 = 355,667

2

3131

668.20
(triệu đồng) 

               Ns08=  275,1090

2

2031

802.27
(triệu đồng) 

     Tỷ số trên cho biết một nhân viên tạo ra 667,355 triệu đồng doanh thu trong 

năm cả 2007 và tạo ra 1090,275 triệu đồng doanh thu trong cả năm 2008. Năm 

2007 Ngân hàng gồm 31 nhân viên với 2 địa điểm, nhưng đến tháng 3 năm 2008 

tách 2 Ngân hàng ở 2 địa điểm đó thành 2 Ngân hàng hoạt động độc lập với nhau 

nên số nhân viên đã bị tách, lúc đó Ngân hàng huyện còn 20 người. Với lượng 

người như vậy mà cường độ cộng việc nhiều nên gây rất nhiều áp lực cho nhân 

viên. Nhưng cũng nhờ sự thay đổi công nghệ trong hoạt động của Ngân hàng nên 
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đã giảm bớt phần nào căng thẳng cho nhân viên, thuận tiện cho khách hàng. Vì vậy 

năng suất lao động bình quân của năm 2008 cao hơn nhiều so với năm 2007. Điều 

đó chứng tỏ việc sử dụng quản lý của Ngân hàng là rất tốt, phù hợp theo kịp với sự 

phát triển của nền kinh tế và của ngành. 

   - Mức chênh lệch của Ns qua 2 năm qua là : 

       Ns = Ns08 – Ns07 = 1090,275 – 667,355 = 422,92 

   - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố : 

       + Do lao động bình quân giảm làm Ns tăng một lượng là : 

               

2

)3131(

668.20

2

)2031(

668.20

07

07

08

07

LDbq

DTT

LDbq

DTT
 

                                            155,143355,66751,810  

       + Do doanh thu thuần 2008 tăng làm Ns tăng một lượng là : 

               

2

)2031(

668.20

2

)2031(

802.27

08

07

08

08

LDbq

DTT

LDbq

DTT
 

                                            765.27951,810275,1090  

  - Tổng hợp 2 nhân tố trên làm tăng Ns một lượng so 2007 là : 

                    143,155 + 279,765 = 422,92 

   Sức sinh lời của lao động:(LLD). 

                                        Lợi nhuận sau thuế 

                    LLD =  

                                 Số lượng lao động bình quân 
 

                    LLD07 =  452,145

2

3131

509.4
(Triệu đồng) 

 

                    LLD08 =  392,224

2

2031

722.5
(Triệu đồng) 
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Chỉ tiêu này phản ánh một người lao động bình quân làm ra 145,452 triệu 

đồng lợi nhuận sau thuế  trong năm 2007, và làm ra 224,392 triệu đồng lợi nhuận 

sau thuế trong năm 2008. Nhìn trên số liệu trên cho thấy hiệu quả sử dụng lao động 

của năm 2008 tốt hơn 2007. 

    - Mức chênh lệch của LLD qua 2 năm qua là: 

        LLD = LLD08 – LLD07 = 224,392 – 145,452 = 78,94 

    - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

        + Do lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến LLD tăng một lượng là: 

                

2

)3131(

509.4

2

)3131(

722.5

07

07

07

08

LDbq

LNST

LDbq

LNST
 

                                             129,39452,145581,184  

        + Do lao động bình quân giảm làm LLD tăng một lượng là: 

                

2

)3131(

722.5

2

)2031(

722.5

07

08

08

08

LDbq

LNST

LDbq

LNST
 

                                              811,39581,184392,224  

     - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được một lượng LLD tăng là: 

                    39,129 + 39,811 = 78,94 

       Kết quả trên chỉ phản ánh tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động 

năm sau so với năm trước tăng lên hay giảm đi, chứ chưa nêu được Ngân hàng có 

sử dụng số lượng lao động tiết kiệm hay lãng phí. Vì lao động được sử dụng có 

ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, lao động gắn liền với kết quả kinh 

doanh của Ngân hàng. Ta đi phân tích: 

    - Mức biến động tương đối: 

                                                                         Lao độngbq 2008 

  Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch =  

  sủ dụng số lượng lao động         Lao độngbq 2007 x     Doanh thu 2008 

                                                                                           Doanh thu 2007 

  

                                                   = %97,606097,0

668.20

802.27
31

2

2031
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   - Mức chênh lệch tuyệt đối: 

                                                       Doanh thu 2008 

          LĐ = LĐbq08 – LĐbq07 x   

                                                        Doanh thu 2007 

 

                = 16
668.20

802.27

2

3131

2

2031
(người) 

    Với kết quả trên ta thấy được việc sử dụng quản lý lao động rất hiệu quả đã hoàn 

thành kế hoạch vượt 60,97%. Với năng suất làm việc vậy đã tiết kiệm được 16 

người. 

 Tiền lương bình quân:(TL) 

              Tổng quỹ lương 

                TL =  

   12tháng x Số lao động bình quân 

                 TL07  =  992,5

2

3131
12

229.2
(triệu đồng) 

                 TL08  =  170,7

2

2031
12

194.2
(triệu đồng) 

     Trung bình tiền lương nhân viên nhận được năm 2007 là 5,992 triệu đồng trên 

một tháng, năm 2008 đã được tăng lên là 7,170 triệu đồng trên một tháng. Tốc độ 

tăng năm 2008 là 19,66% so với năm 2007. Mức lương của nhân viên ngày càng 

được nâng cao hơn giúp đảm bảo cho cuộc sống của nhân viên  được ổn định hơn. 

Điều đó đã khuyến khích nhân viên gắn bó với nghề, luôn phấn đấu trong công 

việc. Tuy nhiên cường độ làm việc của nhân viên còn quá cao. 

      Tiền lương của cán bộ nhân viên Ngân hàng gồm 2 phần: tiền lương theo thang 

bảng lương của nhà nước quy định  và tiền lương kinh doanh dựa trên kết quả kinh 

doanh của Ngân hàng theo từng tháng tất cả đều được tính dựa trên trình độ, số 

năm công tác, chức vụ của từng người. 
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   - Mức chênh lệch của tiền lương bình quân một tháng trong 2 năm qua là: 

          TL = TL08 – TL07 = 7,170 – 5,992 = 1,178 

   - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

      + Do lao động bình quân giảm dẫn đến TL tăng là: 

              

2

)3131(
12

229.2

2

)2031(
12

229.2

0712

07

0812

07

LDbq

QL

LDbq

QL
 

                                                       292,1992,5284,7  

      + Do tổng quỹ lương giảm dẫn đến TL giảm là: 

             

2

)2031(
12

229.2

2

)2031(
12

194.2

0812

07

0812

08

LDbq

QL

LDbq

QL
 

                                                      114,0284,7170,7  

    - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được một lượng TL tăng là: 

                1,292 + (- 0,114) = 1,178 

   Hiệu quả sử dụng tiền lương:(HL) 

  Lợi nhuận sau thuế 

                 HL =  

  Tổng quỹ lương 

                 HL07  = 023,2
229.2

509.4
 

 

                 HL08  = 608,2
194.2

722.5
 

    Hệ số này cho biết chi phí trả 1 triệu đồng tiền lương cho người lao động  tạo 

2,023 triệu đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2007 và 2,608 đồng lợi nhuận sau 

thuế năm 2008. Hệ số này càng cao thì hiệu quả sử dụng tiền lương càng tốt. Theo 

kết quả trên ta thấy việc sử dụng tiền lương của năm 2008 hiệu quả hơn năm 2007. 

Điều đó cho thấy trình độ quản lý của ban lãnh đạo Ngân hàng là tốt. 
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  - Mức chênh lệch của hiệu quả sử dụng tiền lương 2 năm qua là: 

              HL = HL08 – HL07 = 2,608 – 2,023 = 0,585 

  - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

      + Do lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến HL tăng một lượng là: 

             
229.2

509.4

229.2

722.5

07

07

07

08

QL

LNST

QL

LNST
 

                                          544,0023,2567,2  

      + Do tổng quỹ lương giảm dẫn đến HL tăng một lượng là: 

              
229.2

722.5

194.2

722.5

07

08

08

08

QL

LNST

QL

LNST
 

                                           041,0567,2608,2  

    - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được một lượng HL tăng là: 

                 0,544 + 0,041 = 0,585 

3.2.5. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chi phí: 

    Hiệu quả sử dụng chi phí:(Hcp) 

                 Tổng doanh thu trong kỳ 

                       Hcp =  

                   Tổng chi phí trong kỳ 

 

                       Hcp07 =  320,1
658.15

668.20
 

 

                       Hcp08 =  296,1
444.21

802.27
 

    Hệ số này cho biết 1 triệu đồng chi phí trong kỳ thu được 1,320 triệu đồng  

doanh thu của năm 2007 và 1,296 đồng doanh thu của năm 2008. So sánh 2 chỉ số 

trên ta thấy được việc sử dụng chi phí của năm 2007 tốt hơn năm 2008. Điều này 
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chứng tỏ Ngân hàng chưa thực sự quản lý chặt chẽ các khoản chi sẽ phát sinh 

những khoản chi lãng phí, không hợp lý. Chi phí trả lãi cho tiền gửi là chiếm tỷ 

trọng lớn nhất mà trong năm 2008 tốc độ tăng huy động vốn lại cao hơn tốc độ 

tăng đầu tư cho vay và lãi suất huy động trong năm thay đổi liên tục theo hướng 

tăng lên, năm 2008 cũng là năm thay đổi công nghệ. Nên đã làm cho chi phí tăng 

lên dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng chi phí so với năm  2007. 

  - Mức chênh lệch của hiệu quả sử dụng chi phí qua 2 năm qua là: 

    Hcp = Hcp08 – Hcp07 = 1,296 – 1,320 = - 0,024 

  - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

      + Do tổng chi phí tăng dẫn đến Hcp giảm : 

              
658.15

668.20

444.21

668.20

07

07

08

07

CP

DT

CP

DT
 

                                        356,0320,1964,0  

      + Do tổng doanh thu tăng dẫn đến Hcp tăng: 

              
444.21

668.20

444.21

802.27

08

07

08

08

CP

DT

CP

DT
 

                                        332,0964,0296,1  

   - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được một lượng Hcp tăng là: 

                (- 0,356) + 0,332 = - 0,024 

 Tỷ suất lợi nhuận chi phí:(Lcp) 

   Lợi nhuận sau thuế 

         Lcp =  

                      Tổng chi phí trong kỳ 
 

          Lcp07 = %8,28288,0
658.15

509.4
 

 

           Lcp08 = %7,26267,0
444.21

722.5
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     Chỉ tiêu này cho biết 1 triệu đồng chi phí bỏ ra kinh doanh thu lại được 0,288 

đồng so với năm 2007, thu được 0,267 đồng trong năm 2008. Ta có thể thấy ngay 

được hiệu quả sử dụng chi phí của năm 2008 giảm đi so năm 2007. 

    - Mức chênh lệch của tỷ suất lợi nhuận chi phí qua 2 năm là: 

               Lcp = Lcp08 – Lcp07 = 0,267 – 0,288 = - 0,021 

    - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

       + Do chi phí tăng dẫn đến Lcp giảm một lượng là: 

               
658.15

509.4

444.21

509.4

07

07

08

07

CP

LNST

CP

LNST
 

                                             078,0288,0210,0  

       + Do lợi nhuận sau thuế tăng dẫn đến Lcp tăng một lượng là: 

                 
444.21

509.4

444.21

722.5

08

07

08

08

CP

LNST

CP

LNST
 

                                              057,0210,0267,0  

     - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được Lcp giảm một lượng là: 

                     (- 0,078) + 0,057 = - 0,021 

3.2.6. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính khác: 

    Khả năng thanh toán:(Kt) 

                                         Tài sản có có thể TT ngay 

                             Kt =  

 Tài sản nợ dễ biến động 

 

                            Kt 07 = 06,1
786.157

631.167
 

   Trong đó:  

         Tài sản có có thể thanh toán ngay gồm: tiền mặt là 1.682 triệu đồng, tiền gửi 

tại Ngân hàng nhà nước là 6.123 triệu đồng, cho vay các tổ chức tín dụng là 
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95%x71.337=67.770 triệu đồng, tiền cho vay khách hàng là 90%x102.284=92.056 

triệu đồng. 

          Tài sản nợ dễ biến động phải thanh toán ngay gồm: tiền gửi khách hàng là 

129.501 triệu đồng, tiền gửi tiền vay các tổ chức tín dụng là 12.304 triệu đồng, 

phát hàng giấy tờ có giá là 138 triệu đồng, các khoản nợ khác là 15.658 triệu đồng.         

                           Kt 08 = 02,1
216.225

688.229
 

   Trong đó: 

          Tài sản có có thể thanh toán ngay gồm: tiền mặt là 1.327 triệu đồng, tiền gửi 

tại Ngân hàng nhà nước là 36.951 triệu đồng, cho vay các tổ chức tín dụng là 

95%x70.475=66.951 triệu đồng, tiền cho vay khách hàng là 

90%x138.288=124.459 triệu đồng. 

           Tài sản nợ dễ biến động phải thanh toán ngay gồm: tiền gửi khách hàng là 

187.963 triệu đồng, tièn gửi tiền vay các tổ chức tín dụng là 15.808 triệu đồng, các 

khoản nợ khác là 21.444 triệu đồng. 

      Ta thấy được Ngân hàng vẫn có khả năng thanh toán ngay khi phải trả các khoản 

nợ đến hạn, tuy nhiên khả năng thanh toán ngay của Ngân hàng còn thấp năm 2007 

chỉ là 1,06 năm 2008 giảm chỉ là 1,02. Thực tế cũng cho thấy khi khách hàng muốn 

rút một khoản tiền lớn phải có báo trước cho Ngân hàng, để Ngân hàng kịp điều vốn 

từ ngân hàng cấp trên về để thanh toán cho khách hàng. Điều này làm giảm tính linh 

động của Ngân hàng, giảm tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân hàng. 

   - Mức chênh lệch của khả năng thanh toán qua 2 năm qua là: 

           Kt = Kt08 – Kt07 = 1,02 – 1,06 = - 0,04 

    - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

       + Do tài sản nợ dễ biết động tăng dẫn đến Kt giảm: 

               
786.157

631.167

216.225

631.167

07

07

08

07

TSNBD

TSCTT

TSNBD

TSCTT
 

                                                32,006,174,0  
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       + Do tài sản có có thể thanh toán ngay tăng dẫn đến Kt tăng. 

               
216.225

631.167

216.225

688.229

08

07

08

08

TSNBD

TSCTT

TSBNBD

TSCTT
 

                                                  28,074,002,1  

   - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được Kt giảm một lượng là: 

                       (-0,32) + 0,28 = -0,04 

   Chỉ tiêu an toàn sử dụng vốn:(Nqh) 

       Nợ quá hạn cuối kỳ 

        Tỷ lệ nợ quá hạn (Nqh) =       

 Tổng dư nợ cho vay cuối kỳ 
 

             Nqh07 = %9,2029,0
284.102

969.2
 

 

              Nqh08 = %4,1014,0
288.138

936.1
    

        Tỷ lệ nợ quá hạn của Ngân hàng là thấp, năm 2008 còn thấp hơn 2007 từ 

2,9% xuống còn 1,4%. Tỷ nợ quá hạn thấp đồng nghĩa với chất lượng tín dụng tốt. 

Ngân hàng đã coi trọng khâu thẩm định trước khi cho vay, hàng quý phân tích 

đánh giá chất lượng và phân loại nợ đôn đốc xử lý thu hồi nợ xấu đã hạn chế phát 

sinh nợ khó đòi. Đầu tư tín dụng đã bám sát phương hướng phát triển của ngành và 

chỉ đạo của cấp trên, gữi vững được thị trường thị phần trên địa bàn nông nghiệp 

nông thôn huyện Kiến Thuỵ. 

    - Mức chênh lệch của tỷ lện nợ quá hạn qua 2 năm qua là: 

                Nqh = Nqh08 – Nqh07 = 0,014 – 0,029 = - 0,015 

    - Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố: 

        + Do tổng dư nợ cho vay cuối kỳ tăng làm Nqh giảm: 

                 
284.102

969.2

288.138

969.2

07

07

08

07

DNcv

Nqh

DNcv

Nqh
 

                                                 008,0029,0021,0  
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        + Do nợ quá hạn giảm dẫn đến Nqh giảm: 

                
288.138

969.2

288.138

936.1

08

07

08

08

DNcv

Nqh

DNcv

Nqh
 

                                                007,0021,0014,0  

    - Tổng hợp 2 nhân tố trên ta được Nqh  giảm một lượng là: 

                     (- 0,008) + (- 0,007) = - 0,015 

     Kết luận: Với kết quả phân tích trên ta thấy việc kinh doanh quản lý của 

NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ nhìn chung là tốt tính theo tiêu chí cho điểm của 

ngành là đạt loại AAA. Nhưng xét về góc độ phân tích từng chỉ tiêu thì Chi nhánh 

vẫn có những điểm hoạt động quản lý chưa đạt hiệu quả so với năm năm 2007 như: 

tốc độ cho vay không cao bằng tốc độ tăng huy động vốn điều này cũng sẽ làm cho 

chi phí tăng cao hơn, tốc độ tăng chi phí cao hơn doanh thu... Vì vậy cần có những 

biện pháp thiết thực nhăm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. 

 

Bảng 3.5: Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 

Chỉ tiêu Công thức tính 

Ký 

hiệu ĐVT 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

I.Đánh giá hiệu quả tổng hợp 

1.Tỷ suất thu hồi tài 

sản 

Lợi nhuận sau thuế 
ROA Lần 0,023 0,024 

Tổng tài sản 

2.Tỷ suất doanh lợi 

doanh thu 

Lợi nhuận sau thuế 
ROS Lần 0,2182 0,2058 

Doanh thu thuần 

II.Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 

1 Hiệu quả sử dụng 

vốn cố định 

Lợi nhuận sau thuế 
Hvcd Lần 5,39 5,72 

Vốn cố định bình quân 

2 Hiệu quả sử dụng 

vốn lưu động 

Lợi nhuận sau thuế 
Hvld Lần 0,023 0,024 

Vốn lưu động bình quân 

3.Tốc độ tăng huy động 

vốn 

VHĐ năm trước - VHĐ 

năm phân tích Tv Lần 0,164 0,437 

VHĐ năm trước 

4.Tốc độ tăng đầu tư 

cho vay 

VĐT năm trước - VĐT năm 

phân tích Tcv Lần 0,177 0,352 

VĐT năm trước 
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III. Đánh gía hiệu quả sử dụng tài sản 

1 Tỷ suất doanh thu 

trên TSCDbq 

Doanh thu thuần 
Tcd Lần 24,74 27,77 

Tài sản cố định bình quân 

2 Tỷ suất doanh thu 

trên TCLD bq 

Doanh thu thuần 
Tld Lần 0,016 0,117 

Tài sản lưu động bình quân 

3.Tỷ lệ của tài sản có 

sinh lời 

Tài sản có có sinh lời 
Ts Lần 0,9567 0,8564 

Tài sản có trong nội bảng 

IV.Hiệu quả sử dụng lao động 

1.Năng suất lao động 

bình quân 

Doanh thu thuần 
Ns Tr.đồng 667.355 1090.273 

Số lao động bình quân 

2.Sức sinh lời của lao 

động 

Lợi nhuận sau thuế 
Llđ Tr.đồng 145.452 224.392 

Số lao động bình quân 

3.Tiền lương bình quân 
Tổng quỹ lương 

Tl Tr.đồng 5.992 7.170 
12 x Số lao động bình quân 

4.Hiệu quả sử dụng 

tiền lương 

Lợi nhuận sau thuế 
Hl Tr.đồng 2,023 2,608 

Tổng quỹ lương 

V.Đánh giá hiệu quả chi phí 

1.Hiệu quả sử dụng chi 

phí 

Tổng doanh thu trong kỳ 
Hcp Lần 1,32 1,296 

Tổng chi phí trong kỳ 

2.Sức sinh lời của chi 

phí 

Lợi nhuận sau thuế 
Lcp Lần 0,288 0,267 

Tổng chi phí trong kỳ 

VI.Một số chỉ tiêu tài chính khác 

1.Khả năng thanh toán 

Tài sản có có thể thanh toán 

ngay Kt Lần 1,06 1,02 

Tài sản nợ dễ biến động 

2.Chỉ tiêu an toàn sử 

dụng vốn 

Nợ quá hạn cuối kỳ 
Nqh Lần 0,029 0,014 Tổng dư nợ cho vay cuối 

kỳ 

 

Kết luận: Qua kết quả phân tích trên ta thấy được những ưu nhược điểm của Ngân 

hàng là như sau: 
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a.Ưu điểm: 

    Về hoạt động huy động vốn: 

       Nguồn huy động vốn tăng cao cả về số tiền và tỷ lệ, tỷ trọng tiền gửi dân cư 

chiếm 76,6% so với tổng nguồn vốn. 

       Mở rộng hoạt động dịch vụ gắn liền với công tác huy động vốn như vận động 

khách hàng mở tài khoản cá nhân  và chuyển tiền về Ngân hàng. 

       Phong cách giao dịch được chú trọng, tăng cường tiếp thị quảng cao, bám sát 

các xã có đền bù đất để có biện pháp cụ thể tổ chức huy động vốn trực tiếp tại các 

xã vào tất cả các đợt giải ngân có hiệu quả. Do vậy năm 2008 tuy giá cả, lãi suất 

biến động mạnh ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng gửi tiền nhưng Ngân hàng huyện 

vẫn đạt được tốc độ tăng về vốn nhất là tiền gửi dân cư. Trong năm qua Ngân hàng 

huyện đã đứng thứ 3 về huy động vốn trong toàn thành phố. Đặc biệt huy động vốn 

từ loại tiền gửi thanh toán ngày càng tăng lên chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng 

vốn huy động, đã là chi phí cho Ngân hàng vì loại tiền gửi này có lãi suất thấp. 

    Về hoạt động tín dụng: 

       Đầu tư tín dụng đã bám sát phương hướng phát triển kinh tế của huyện, theo 

định hướng chính sách của ngành và chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên đẩy mạnh cho 

vay hộ sản xuất, tập trung cho vay kinh tế trang trại, gia trại, kinh doanh, dịch vụ, 

nuôi trồng thuỷ sản, khai thác hải sản, cho vay người đi lao động nước ngoài, cho 

vay mua sắm phương tiện vận tải, cho vay phục vụ đời sống. Theo định hướng đó 

năm 2008 đã mở rộng đầu tư, dư nợ cho vay tăng so với năm trước, tốc động tăng 

là 35,2%. 

      Bắt đầu từ tháng 11/2008 thực hiện giao dịch một cửa đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho khách hàng trong việc giao dịch được nhanh chóng tạo niềm tin đối với 

khách hàng. Chất lượng tín dụng được thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cán bộ tín 

dụng  coi trọng khâu thẩm định trước khi cho vay, hàng quý phân tích đánh giá 

chất lượng và phân loại nợ đôn đốc sử lý thu hồi nợ xấu đã hạn chế phát sinh nợ 
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khó đòi và trích lập dự phòng rủi ro hợp lý đủ để đảm bảo an toàn. Tỷ lệ nợ xấu đã 

giảm đáng kể từ 2,9% xuống còn 1,4%. 

      Coi trọng công tác quản kiểm tra, kiểm soát và các mặt hoạt động quản lý giám 

sát chặt chẽ trong hoạt động đầu tư tín dụng nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả, 

kịp thời sửa chữa các sai sót sau kiểm tra và rút ra kinh nghiệm. 

   Các mặt hoạt động khác: 

      Công tác kế toán ngân quỹ đã tổ chức hoạch toán đầy đủ chính xác kịp thời các 

nghiệp vụ phát sinh, đảm bảo chế độ nguyên tắc, đảm bảo thuận tiện nhanh chóng, 

chinh xác các nhu cầu thanh toán của khách hàng, chi trả tiền mặt cho các tổ chức 

và cá nhân với khối lượng giao dịch ngày càng nhiều. Các nhân viên thực hiện 

nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ kế toán ngân quỹ. 

      Ngoài nghiệp vụ kế toán tiền gửi, tiền vay, kế toán chuyển tiền thông thường 

gồm 5.962 món với tổng số tiền là 1.255.157 triệu đồng tăng so năm 2007 là 

435.241 triệu đồng nên tiền thu được từ dịch vụ nay cao hơn năm trước. Năm 2008 

phòng kế toán Ngân quỹ mở rộng nghiệp vụ dịch vụ chi trả kiều hối, chi trả tiền 

nhanh và nhân tiền bao hiểm, nghiệp vụ phát hành thẻ, đã chi trả kịp thời cho 

khách hàng, không có trường hợp sai sót nhầm lẫn để khách hàng khiếu kiện. 

b.Nhược điểm: 

   Về hoạt động huy động vốn: 

     Nguồn vốn tăng cao đặc biệt là nguồn vốn tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, do lãi 

suất huy động luôn thay đổi nên tâm lý khách hàng không muốn gửi thời hạn dài 

chủ yếu kỳ hạn 3 tháng đến 6 tháng  chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, do 

vậy nguồn vốn ít ổn định. Cũng vì tỷ lệ tiền gửi dân cư còn chiếm tỷ lệ cao trong 

nguồn vốn huy động mà lãi suất của loại tiền gửi này cao hơn loại tiền gửi thanh 

toán đã làm tăng chi phí huy động. 

      Trong năm 2008 cũng do lãi suất huy động tiền gửi có nhiều biến động nên đã 

tạo ra nhiều đợt đổi sổ từ lãi suất thấp sang lãi suất cao, nhiều trường hợp khách 

hàng mới gửi được vài ba ngày cũng rút ra gửi kỳ hạn mới với lãi suất cao hơn, Đã 
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làm cho chi phí huy động tăng lên và áp lực cho công việc của bộ phân làm công 

tác tiền gửi tiết kiệm nhiều lúc căng thẳng. 

   Về hoạt động cho vay: 

     Dư nợ tăng nhưng số hộ vay vốn còn dư nợ giảm so với năm trước, là do những 

món vay nhỏ ở các xã có quy tín dụng nhân dân thường vay ở những quỹ tín dụng 

này, ngoài ra còn vay ở Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất vay thấp hơn. 

     Dư nợ bình quân đầu người  còn phấp so với bình quân chung của hệ thống 

Ngân hàng nông nghiệp Hải Phòng. Tỷ lệ cán bộ  tín dụng trong tổng số cán bộ 

công nhân viên còn thấp so với quy định cuả Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam mà 

địa bàn hoạt động quản lý của Ngân hàng huyện lại rộng. Bình quân 1 cán bộ tín 

dụng phụ trách 3 xã nên công việc thường quá tải, có lúc cán bộ chủ chốt cũng 

phải xuống các xã làm việc gây bất tiện trong quản lý. 

   Về các hoạt động khác: 

    Năm 2008 bắt đầu thực hiện cơ chế 1 cửa, mà trung bình tuổi của các cán bộ 

nhân viên là 45 tuổi nên việc bắt kịp với cách làm việc mới hiện đại còn chậm. Nên 

cũng chưa thực sự thuận lợi cho khách hàng tương sứng với sự hiện đại mà công 

nghệ đem lại, đồng thời cũng gây khó khăn cho áp lực cho nhân viên. 

    Doanh thu từ dịch vụ chi trả kiều hối đã giảm xuống từ khi Ngân hàng Đại Hợp 

tách ra thành 1 Ngân hàng hoạt động độc lập. Năm 2007 là 738 món năm 2008 chỉ 

còn 315 món. Công tác ngân quỹ đã đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu tiền mặt đảm 

bảo tuyệt đối an toàn kho quỹ, xong vẫn còn những sai sót do nhân viên như trả 

tiền thừa 46 món với số tiền là 58 triệu đồng. 
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Chương IV 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NĂNG CAO HIỆU QUẢ 

KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 

 

4.1.Mục tiêu phương hướng phát triển của Ngân hàng cho năm 2009: 

       Trong tiền trình hội nhập với nền kinh tế khu vực phát triển hiện nay Ngân 

hàng nông nghiệp huyện Kiến thuỵ muốn tồn tại và phát triển cần xác định phương 

hướng, biện pháp đầu tư, sử dụng các điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất kỹ thuật, 

tiền vốn và lao động để đạt được  hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh. 

Dựa trên kết quả đạt được của năm 2008, phân tích tình hình biến đổi các năm gần 

đây và tình hình kinh tế chính trị trên địa bàn. Ngân hàng nông nghiệp huyện Kiến 

Thuỵ đã đề ra một số mục tiêu phương hướng giải pháp cho năm 2009. 

4.1.1. Mục tiêu năm 2009: 

      Tổng nguồn vốn huy động so năm 2008 tăng 30%. Trong đó loại tiền gửi thanh 

toán được tăng lên để giảm chi phí của Ngân hàng. 

      Tổng dư nợ tăng 42% so với năm 2008, trong đó dư nợ trung hạn chiếm tỉ 

trọng 30% tổng dư nợ. 

      Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,4% trên tổng dư nợ cho vay. 

      Trích lập dự phòng và thu nợ xấu đạt kế hoạch giao. 

      Thu dịch vụ tăng 50% so với năm 2008. 

      Chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra trên 0,4%. 

      Chênh lệch thu chi tài chính tăng 15% so với năm trước. 

4.1.2. Các phương hướng giải pháp thực hiện năm 2009: 

   Về công tác nguồn vốn: 

     Nâng cao phong cách giao dịch, phục vụ khách hàng tận tình chu đáo và thuận 

lợi cho khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng. 
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     Mở rộng tuyên truyền quảng cáo các thể thức và lãi suất tiền tiết kiệm, trọng 

tâm ở các xã đền bù. 

     Kết hợp với chính quyền địa phương các xã có đền bù, năm danh sách các hộ 

đền bù để phân công cán bộ đến vận động trước khi trả tiền đền bù. Và kết hợp 

chặt chẽ với ban quản lý dự án để nắm được thời gian chi trả tiền đền bù trước một 

vài ngày để tổ chức bàn tiết kiệm lưu động xuống tận nơi giải ngân tiền đền bù. 

     Giao chỉ tiêu huy động tiết kiệm cho các bộ phận và cá nhân cán bộ công nhân 

viên ngay từ ngày đầu năm. 

     Giữ mối quan hệ tốt với kho bạc, bảo hiểm xã hội và các tổ chức kinh tế khác 

để thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn. 

   Về công tác tín dụng: 

     Giữ vững khách hàng truyền thống, mở rộng việc khai thác các hộ sản xuất tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại dich vụ trên địa bàn quản lý. 

     Chú trọng đầu tư cho vay các hộ có nhu cầu mua sắm phương tiện vận tải, thiết 

bị máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Vì đối tượng chính cho 

vay của Ngân hàng là nông dân. 

     Mở rộng cho vay đời sống với người hưởng lương và các hộ nông thôn có thu 

nhập thường xuyên ổn định. 

     Nắm vững danh sách các hộ sản xuất kinh doanh theo mô hình trang trại, gia 

trại về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản ở các xã, thị trấn để tiến 

hàng khảo sát nắm nhu cầu về vốn và đầu tư vốn kịp thời khi các hộ có nhu cầu. 

     Kết hợp với các địa phương có quy hoạch và triển khai các dự án về nuôi trồng 

thuỷ sản  đẻ nắm vững nhu cầu và đầu tư vốn. 

     Thường xuyên phân tích tình hình tài chính của toàn Ngân hàng, phân tích nợ 

quá hạn để tìm biện pháp thu hồi thích hợp. Tập trung thu nợ gốc, lãi đến hạn, nợ 

quá hạn, nợ đã xử lý rủi ro, khoán chỉ tiêu đến từng cán bộ tín dụng phát động 

phong trào thi đua, có thưởng phạt cụ thể. 
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  Về hoạt động dịch vụ, tài chính: 

   Hàng tháng giao chỉ tiêu cho từng cán bộ tín dụng đôn đốc lãi phải thu đạt 97% 

trở lên. 

    Tích cực thu nợ đã xử lý rủi ro theo kế hoạch được giao. 

    Tiếp thị khai thác mở rộng dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước, làm tốt dịch 

vụ trả lương qua máy ATM của các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà 

nước. 

    Mở rộng tín dụng bảo đảm chất lượng tín dụng để thu hồi cả gốc và lãi đúng 

hạn. 

    Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chống lãng phí trong hoạt động kinh doanh. 

    Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát ở các bộ phận, các mặt nghiệp vụ để 

phát hiện và xử lý kịp thời những sai sót. 

    Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thu đua theo quý để hoàn thành tốt các chỉ 

tiêu kế hoạch. 

     4.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh : 

    Qua nghiên cứu tình hình hoạt động của NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ ta 

thấy được những ưu, nhược điểm của Ngân hàng. Em xin được đề xuất một số biện 

pháp nhăm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. Nội dung và việc thực 

hiện các biện pháp như sau : 

4.2.1. Biện pháp 1 : Mở rộng hoạt động đầu tư tín dụng, tăng cường chất lượng 

công tác cho vay. 

a. Cơ sở lý luận: 

     Hiện nay nguồn vốn huy động được của Chi nhánh là khá lớn tốc độ tăng huy 

động vốn là 43,7%, còn tốc độ tăng cho vay chỉ là 35,2%. Chưa đáp ứng lượng vốn 

cho vay ra, vì vậy đã phải chuyển một lượng vốn điều chuyển lên Ngân hàng 

Thành Phố, có thể thấy rõ điều này qua tỷ trọng thu lãi điều hoà vốn của Chi 

nhánh. Mà lãi từ hoạt động điều vốn lại không cao bằng lãi từ cho vay nên không 
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thu được lợi nhuận tối đa. Trong khi đó nhu cầu về vốn của các tổ chức kinh tế là 

khá lớn, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có nhu cầu vay vốn để mở 

rộng sản xuất, đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, đầu tư tiêu dùng cho dân chúng. 

b. Mục đích của biện pháp: 

   -  Làm tăng tài sản có có sinh lời.  

    - Tăng doanh thu trong hoạt động tín dụng, dẫn đến làm tăng lợi nhuận. 

    - Tăng cạnh tranh, nâng cao chất lượng tín dụng. 

    - Đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. 

     c. Nội dụng của biện pháp: 

    Muốn vậy để chi nhánh NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ có thể tăng trưởng quy 

mô tín dụng, phát triển kinh doanh cần phải bám sát các giải pháp sau:    

  * Mở rộng đối tượng cho vay đối với mọi thành phần kinh tế và đa dạng hoá 

các hình thức cấp tín dụng: 

    - Ngoài định hướng của Chi nhánh là tăng cường mở rộng cho vay đối với hộ 

sản xuất nông nghiệp thuộc các xã đóng trên địa bàn, cần phải quan tâm đến các 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động kinh doanh có hiệu quả, có những dự án 

sản xuất kinh doanh khả thi, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của đất 

nước cũng như đặc thù kinh tế của đại bàn huyện Kiến Thuỵ. 

 - Bên cạnh đó Chi nhánh cần phải đa dạng hoá các phương thức cho vay phù 

hợp với nhu cầu sử dụng vốn vay của khách hàng, làm cho việc luân chuyển vốn 

tín dụng phù hợp với luân chuyển vật tư, tiền vốn trong sản xuất, kinh doanh của 

khách hàng vay vốn. Song song với các phương thức cấp tín dụng chủ yêú như: 

phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án,.. Chi nhánh cần 

mạnh dạn áp dụng các phương thức cho vay như: cho vay thiếu hụt trong thanh 

toán (thấu chi)... Phương thức cho vay từng lần chỉ áp dụng cho vay đơn chiếc, 

không lên lạm dụng phương pháp này nhiều vừa bị động, vừa lãng phí vốn, vừa 

nhiều thủ tục giấy tờ làm giảm tính linh động. Các hình thức tín dụng khác như bảo 

lãnh, cho vay cầm cố, cho vay trả góp, tín dụng tiêu dùng, nghiệp vụ bán buôn đối 
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với các tổ chức kinh tế và xã hội. 

   - Cần mở rộng phạm vi đối tượng cho vay, với các hình thức tín dụng trên, để 

đáp ứng nhu cầu xã hội, nhất là tín dụng cầm cố và tín dụng tiêu dùng. Kinh tế- xã 

hội trên địa bàn đang phát triển, lượng cán bộ công nhân viên tăng nhanh, có thu 

nhập ổn định, ngân hàng nên xác định đây là đối tượng đầu tư tiêu dùng có triển 

vọng lớn. 

  - Thực hiện quy trình cho vay, bảo lãnh thống nhất toàn chi nhánh nhằm đơn giản 

hoá thủ tục nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về cơ sở pháp lý, mềm dẻo trong giải 

quyết công việc để đạt chất lượng tín dụng. Tiền vay phải được đảm bảo bằng quan 

hệ thế chấp, tài sản thế chấp phải có tính lỏng cao. 

   - Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa ngân hàng với chính quyền địa phương làm 

chỗ dựa và tạo sự hỗ trợ vững chắc lâu dài cho việc quản lý vốn tín dụng, quản lý 

các khoản nợ tồn đọng và tài sản đảm bảo vốn vay trên địa bàn  thị trấn, xã vốn rất 

phức tạp. 

   - Thị trường đầu tư cho vay nông nghiệp nông thôn, cho vay vùng nghề, làng 

nghề, cho vay hộ sản xuất nông nghiệp, đầu tư vốn cho mô hình sản xuất hàng hoá 

nông nghiệp lớn (mô hình kinh tế trang trại, VAC) là thị trường cho vay rất rộng 

và nhu cầu về vốn rất lớn Ngân hàng cần đầu tư vốn hơn nữa vừa đem lại lợi 

nhuận, vừa phân tán rủi ro trong kinh doanh. 

  * Ứng dụng Marketing vào hoạt động ngân hàng: 

Ứng dụng marketing còn thiếu bài bản, mới thể hiện ở bề nổi như quảng cáo, 

khuyến mại, sử dụng công cụ lãi suất, mà chưa thực sự chú trọng kết hợp các chức 

năng chủ lực, có ý nghĩa quyết định sự thành công trong thực hành martketing như 

nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường mục tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ 

ngân hàng. Để có hiệu quả ứng dụng marketing trong hoạt động ngân hàng, chi 

nhánh phải tập trung vào những nỗ lực sau: 

+ Lý luận marketing phải thâm nhập vào tất cả các bộ phận từ quản lý tới giao 

dịch, tất cả các nhân viên ngân hàng, với phương châm tất cả cùng hợp sức để đáp 
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ứng tốt nhất những mong đợi của khách hàng. Các cán bộ quản lý phải có khả năng 

phân tích, dự báo và nhậy bén với nhu cầu thị trường ngân hàng. 

+ Tích cực chủ động trong quan hệ với khách hàng (kể cả khách hàng hiện tại 

và khách hàng tiềm năng). Đây là bài học từ thực tế hoạt động của các chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam kể cả trong những giao dịch đơn giản nhất. 

+ Tạo môi trường kinh tế ngoài quốc doanh nhất là các hộ sản xuất kinh doanh, 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn là môi trường có mặt bằng dân trí thấp, người  dân 

có tính thực tế cao. Martketing trong hoạt động ngân hàng ngoài quảng cáo, tuyên 

truyền, phải chú trọng đến chất lượng của các giao dịch đối với người  dân, chính 

người  dân khi tin tưởng trong quan hệ giao dịch với ngân hàng lại là những tuyên 

truyền viên cho ngân hàng có hiệu quả cao nhất trong cộng đồng và môi trường 

của họ. 

Hoạt động ngân hàng phải coi marketing vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro từ xa 

vừa là nhân tố đem lại hiệu quả thiết thực và toàn diện hơn trong tương lai. 

* Mở rộng tín dụng cần phải chú ý vấn đề nhân lực cụ thể là đội ngũ cán bộ tín 

dụng có trình độ nghiệp vụ cao: 

      Chi nhánh cần phải bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường của từng 

người, theo đúng chuyên đào tạo, cung cấp các thiết bị làm việc tương ứng với khả 

năng làm việc của nhân viên đó. Có chế độ khen thưởng, xử phạt kịp thời, chi trả 

lương một cách tương xứng đối với những cán bộ tín dụng để kích thích họ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. Đối với cán bộ tín dụng không đủ đạo đức phẩm chất hoặc 

chuyên môn nghiệp vụ cần kiên quyết chuyển đi bộ phận khác. 

       Hiện nay một vai trò rất quan trọng của Ngân hàng không chỉ đơn thuần là nhà 

đầu tư mà còn là nhà tư vấn cho khách hàng về khả năng sản xuất kinh doanh của 

khách hàng. Do dó không thể đưa mục tiêu mở rộng tín dụng nếu không kịp thời 

bổ sung, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ cán bộ tín dụng Ngân hàng về 

năng lực thẩm định và sự am hiểu về lĩnh vực đầu tư, có trực giác nhạy bén. 
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       Khi mở rộng hoạt động tín dụng để đảm bảo chất lượng đầu tư tín dụng điều 

không thể thiếu đối với Ngân hàng là phải có nguồn thông tin tín dụng đáng tin 

cậy. Cán bộ tín dụng phải năm bắt được nguồn thông tin này có thể  là từ trung tâm 

phòng ngừa rủi ro (CIC), từ phía các khách hàng vay vốn, các nguồn khác bao 

gồm: nguồn thông tin trong hồ sơ Ngân hàng và những thông tin bên ngoài. Tuy 

nhiên với nhiều kênh thông tin, nhiều nguồn cung cấp, thông tin nhận được sẽ bị 

nhiễu, nhiều khi mâu thuẫn với nhau do không chính xác. Vấn đề đặt ra là Ngân 

hàng và cán bộ tín dụng phải có đủ năng lực để chọn lọc để sử lý thông tin có hiệu 

quả trong việc thẩm định dự án cho vay. 

     Tóm lại để tăng thu nhập cho Ngân hàng trong điều kiện hiện nay, hai vấn đề là 

mở rộng đầu tư tín dụng cho mọi thành phần kinh tế và nâng cao chất lượng hiệu 

quả các khoản cho vay có ý nghĩa quan trọng như nhau. Tăng trưởng tín dụng góp 

phần tạo điều kiện cho Ngân hàng tăng nguồn thu, chất lượng các khoản cho vay 

cao là đảm bảo vững chắc để tăng thu nhập, hạ thấp rủi ro trong hoạt động tín 

dụng.  

d. Chi phí thực hiện biện pháp: 

   Gồm các khoản chi phí sau: 

   - Chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tín dụng 4 

tháng/lần cho 7 cán bộ với mức 500.000 đồng/1 người / 1đợt. Vậy chi tất cả là 10,5 

triệu đồng/ năm. Tăng so với năm 2008 là 5 triệu đồng. 

   - Tăng chi phí quảng cáo khuyến mại lên 50 triệu đồng ( năm 2008 chỉ là 30 triệu 

đồng. 

   - Chi tăng cho bộ phận nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường là 10 triệu 

đồng. 

   - Chi dự phòng rủi ro cho vay khách hàng lên 1.850 triệu đồng tăng 173 triệu 

đồng. 

     Vậy tổng chi tăng lên so với biện pháp cũ là 208 triệu đồng. 
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e. Kết quả mong đợi: 

     Theo phân phân tích ở chương 3 ta thấy được tốc độ tăng vốn huy động là 

43,7%, còn tốc độ tăng cho vay chỉ là 35,2%. Mở rộng cho vay tăng lên 55% so 

với 2007 tức là cho vay 158.540 triệu đồng. Tăng so với biện pháp cũ là 20.252 

triệu đồng.  

   Vậy tổng tăng doanh thu so với biện pháp cũ là 758 triệu đồng gồm:  

    - Thu lãi từ hoạt động tín dụng tăng thêm là: 

        20.252  x 1,31% x 12tháng =  3.138 triệu đồng 

     - Thu lãi điều vốn giảm đi : 2.380 triệu đồng. (với lãi điều vốn bình quân là 

1%). 

f. Lợi ích của biện pháp: 

   So sánh kết quả đạt được: 

Bảng 4.1: So sánh hiệu quả trước và sau biện pháp 1 

Chỉ tiêu 
Trước biện 

pháp 

Sau biện 

pháp 

So sánh 

  % 

Doanh thu 27 802 28 560 758 2,73 

Chi phí 21 444 21 652 280 0,97 

Tổng tài sản bq 237 752 237 752 0 0 

Lợi nhuận trước thuế 6 358 6 908 550 8,65 

Lợi nhuận sau thuế 5 722 6 217 495 8,65 

ROA 0,024 0,026 0,002 8,33 
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      Với biện pháp 1 ta thấy được hiệu quả tốt hơn. Làm tăng lợi nhuận sau thuế lên 

khoảng 495 triệu đồng, tăng 8,65% so với trước biện pháp. Dẫn đến làm hiệu quả 

ROA tăng lên đáng kể. 

    4.2.2. Tiết kiệm các khoản chi phí của Ngân hàng:   

a. Cơ sở lý luận: 

    Thực tế cho thấy năm 2008 tốc độ tăng chi phí còn cao hơn tốc độ tăng doanh 

thu:tốc độ tăng doanh thu năm 2008 là 34,52% so với năm 2007, tốc độ tăng chi 

phí năm 2008 là 36,95% so với năm 2007. 

    Chi phí của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú nhưng có thể khái quát làm hai 

khoản chi lớn là chi cho hoạt động kinh doanh và chi phí quản lý. Đối với chi cho 

hoạt động kinh doanh, chủ yếu là chi phí cho huy động vốn, huy động càng nhiều 

thì chi phí cho huy động vốn càng lớn là một điều tất yếu. Mà việc tăng nguồn vốn 

là việc rất quan trọng vì Ngân hàng không hoạt động trên vốn tự có mà chủ yếu 

trên nguồn vốn huy động được. Vậy là thế nào để vừa tăng được nguồn vốn huy 

động lại giảm được chi phí. Một số biện pháp sau sẽ giúp Ngân hàng giải quyết 

vấn đề này tốt hơn. 

b. Mục đích của biện pháp: 

    - Giảm hợp lý các khoản chi phí của Ngân hàng nhằm tăng lợi nhuận. 

c. Nội dung của biện pháp: 

    Giảm được chi phí huy động vốn là giảm tỷ lệ chi phí trên tổng huy động vốn. 

Do vậy Ngân hàng phải phát huy tăng cường các nguồn vốn huy động với giá rẻ 

như huy động vốn dưới hình thức tiền gửi giữ hộ và tiền gửi thanh toán của các tổ 

chức kinh tế có chi phí đầu vào thấp nhất. Đồng thời giảm tối đa các nguồn vốn 

huy động với giá cao như phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, nguồn vốn đi vay... Để 

giảm lãi suất huy động bình quân của Ngân hàng xuống còn mức thấp nhất nhằm 

giảm chi phí huy động cho Ngân hàng. 

     NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ ngoài việc tăng cường mối quan hệ với các 

khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để thu hút nguồn vốn nhàn 



Khoá luận tốt nghiệp  

Sv: Nguyễn Thị Hoà – QT 902N  70 

rỗi, phục vụ dịch vụ thanh toán. Cùng với  NHNo&PTNT Việt nam, chi nhánh 

cũng cần phải có chính sách thu hút các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các 

Ngân hàng thương mại cổ phần có ít hoặc không có mạng lưới để là đại lý thanh 

toán cho họ, kéo theo họ là các khách hàng cũng sẽ mở tài khoản tại Chi nhánh và 

các chi nhánh khác trong hệ thống. Như vậy nguồn tiền gửi thanh toán sẽ thanh 

toán tăng lên rất nhiều tại Chi nhanh có thể sử dụng nguồn vốn đó để kinh doanh, 

giảm được chi phí huy động vốn. 

      Ngoài ra nếu Chi nhánh tích cực tìm mọi cách để khuyến khích khách hàng mở 

tài khoản cá nhân cũng sẽ giúp cho Chi nhánh có được nguồn vốn đáng kể cho 

hoạt động kinh doanh với chi phí rẻ. 

      Đối với chi phí quản lý phục vụ cho các hoạt động kinh doanh như: chi khấu 

hao Tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động, vật liệu giấy tờ in,... Ngân hàng 

lên có kế hoạch chi trên cơ sở vốn được cấp và theo lệnh của giám đốc Chi nhánh. 

Đối với khoản chi lương, đây là khoản chi hết sức quan trọng, do đó việc chi lương 

phải thực hiện nghiêm túc theo hệ số được duyệt. Bên cạnh đó Chi nhánh cần phải 

có biện pháp sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, đào tạo và sử dụng lao động 

theo chuyên môn, sở trường của từng người, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao 

động. Nếu năng suất lao động cao, có thể mức chi lương bình quân cao nhưng lại 

chiếm tỷ lệ nhỏ so với hiệu quả thu được. 

Chi phí quản lý của ngân hàng hiện nay có thể chia làm 2 loại chính: 

+ Loại chi phí theo định mức quy định: Quy định của Bộ tài chính, của ngành 

như: Khấu hao, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 

     + Loại chi phí không định mức: Bao gồm toàn bộ các tài khoản chi phí khác 

đảm bảo cho hoạt động ngân hàng như chi phí sửa chữa tài sản, mua sắm công cụ 

lao động, công tác phí,  bồi dưỡng độc hại, điện thoại, giấy tờ in, văn phòng phẩm, 

tiếp thị, tuyên truyền quảng cáo, chi đào tạo, hội họp... Các khoản chi phí này 

thường vận dụng và quyết toán theo chi phí thực tế, cho nên dẫn đến lãng phí là 

không tránh khỏi. Mặt khác mạng lưới các chi nhánh ngân hàng về hạch toán và cơ 

chế tổ chức có tính độc lập tương đối. Ngân hàng cần phải quản lý chặt chẽ và 
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khống chế mức chi trong dự toán đã được duyệt, để tránh trường hợp chi lãng phí. 

Các khoản này phải được Giám đốc Chi nhánh phê duyệt. 

d. Chi phí thực hiện biện pháp: 

   - Chi tăng thêm tiền quảng cáo, khuyến mại 25 triệu đồng cho hoạt động huy 

động vốn (đặc biệt là loại tiền gửi thanh toán). 

e. Kết quả mong đợi: 

     - Tăng loại tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán lên chiếm 40%/tổng 

nguồn vốn.( Trước biện pháp chỉ 23,5%). Tức là 81.509,2 triệu đồng. Với mức chi 

lãi khoảng 2.445,276 triệu đồng( lãi suất bình quân cho lại tiền gửi này là 

0,25%/tháng) 

     Lúc đó còn lại 122.263,8 thuộc loại tiền gửi có kỳ hạn chiếm 60%/tông nguồn 

vốn. Chi lãi là 13.938,073 triệu đồng  

    Vậy tổng chi cho huy động vốn là: 16.383,349 + 25 = 16.408,349 triệu đồng. 

f. Lợi ích của biện pháp: 

   So sánh kết quả đạt được: 

Bảng 4.2.  So sánh hiệu quả trước và sau biện pháp 2  

Chi phí 
Trước 

biện pháp 

Sau biện 

pháp 

So sánh 

      +,- % 

Doanh thu 27 802 27 802 0 0 

Chi phí 21 444 20 550 -893,651 -4,17 

Tổng tài sản bq 237 752 237 752 0 0 

Lợi nhuận trước thuế 6 358 7 252 893,651 14,06 

Lợi nhuận sau thuế 5 722 6 526 804,486 14,06 

ROA 0,024 0,027 0,003 12,5 
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    Với biện pháp nay Ngân hàng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí là 893,651 

triệu đồng, làm tăng thêm lợi nhuận sau thuế là 804,486 triệu đồng tăng 14,06% so 

với trước biện pháp. Dẫn đến làm tăng hiệu quả của ROA. 

4.2.3. Đa dạng hoá các hoạt động dịch vụ Ngân hàng và mở thêm các nghiệp vụ 

mới nhằm tăng thu nhập cho Ngân hàng: 

a. Cơ sở lý luận: 

    Đối với các Ngân hàng thương mại Việt nam nói chung hiện nay, bước đầu đã 

có những cải tién đáng kể về dịch vụ Ngân hàng, chú trọng nâng cao chất lượng 

dịch vụ Ngân hàng. Tuy nhiên phải thẳng thắn thừa nhận rằng mở rộng và nâng 

cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng vẫn chưa được quan tâm đúng. Do đó cải tiến và 

nâng cao chất lượng dịch vụ diễn ra khá chậm chạp, chưa động bộ, thiếu sự chắc 

chắn. Vì vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu của Ngân hàng từ hoạt động 

dịch vụ. Có thể thấy rằng hiện nay thu nhập từ hoạt động dịch vụ của 

NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ cũng như các Ngân hàng thương mại khác vẫn 

còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập. Năm 2008 thu từ dịch vụ của Chi 

nhánh là 190 triệu đồng, tăng 55 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, chiếm 0,7% 

trên tổng thu nhập.  

      Hiện nay kinh doanh ngoại tệ vẫn được coi là mới mẻ đối với các Ngân hàng. 

Khoản thu về kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu nhập Ngân 

hàng. Năm 2008 thu từ kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh là 41 triệu đồng , chiếm 

có 0,15% trên tổng thu nhập của ngân hàng. 

b. Mục đích của biện pháp: 

   - Làm tăng thu lợi nhuận, nâng cao vị thế cạnh tranh cho Chi nhánh. 

   - Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

c. Nội dung của biện pháp: 

   Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ chủ yếu là thu phí dịch vụ thanh toán qua 

Ngân hàng, còn các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ khác như: dịch vụ tư vấn 

đầu tư, cho thuê két sắt... vẫn chưa được Chi nhánh chú trọng phát triển. Vì vậy để 
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tăng thu nhập cho Ngân hàng từ thu phí dịch vụ các Ngân hàng cần phải tiến hành 

các biện pháp sau: 

    - Thực hiện tốt các dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng, trên cơ sở đầu tư phát 

triển công nghệ Ngân hàng để quá trình thanh toán được nhanh chóng, thuận tiện, 

an toàn. Trang bị hệ thống máy tính hiện đại được nối mạng giữa các Ngân hàng 

trong hệ thống với các Ngân hàng khách trong cả nước. 

      Hiện nay, tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng phương tiện 

thanh toán qua Ngân hàng chiếm khoảng trên 60%, khối lượng thanh toán bằng 

tiền mặt ở nước ta còn quá lớn so với tổng phương diện thanh toán. Do cơ sở hạ 

tầng viễn thông đảm bảo cho hệ thống thanh toán còn thiếu và yếu, người dân vẫn 

có thói quen sử dụng tiền mặt, cơ sở pháp lý còn thiếu chưa đồng bộ và nhất 

quán... Vì vậy để có thể tăng khối lượng thanh toán qua Ngân hàng ngoài việc đầu 

tư trang thiết bị máy móc phương tiện hiện đại, tuyên truyền vận động công chúng 

hiểu rõ những ích lợi sử dụng thanh toán qua Ngân hàng. Ngân hàng nhà nước cần 

đưa ra những quy chế đảm bảo tính đồng bộ nhằm kích thích phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

     Bên cạnh công cụ thanh toán cổ truyền như séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm 

chi,...Ngân hang cần đẩy mạnh phát triển các điểm giao dịch rút tiền mặt từ thẻ, 

đầu tư trang bị nhiều điểm rút thẻ để thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ sản phảm 

này thu hút khách hàng đến giao dịch. 

   - Mạnh dạn tiến hành các dịch vụ mang lại thu nhập ổn định cho Ngân hàng nhue 

dịch vụ tư vấn đầu tư, tư vấn về thanh toán quốc tế, dịch vụ bảo quản chúng từ vật 

có giá, cho thuê két sắt... Đây là dịch vụ mới mẻ đối với người dân Việt nam, để 

các dịch vụ này đem lại hiệu quả cao, Ngân hàng cần phải có chiến dịch tuyên 

truyền quảng cáo về những tiện ích, mức phí cụ thể... đến khách hàng để họ thấy 

được những ưu điểm, lợi ích của dịch vụ đem lại. 

   - Thị trường chứng khoán đang từng bước phát triển, các Ngân hàng sẽ trở thành 

những tổ chức tài chính trung gian giữa người cấp vốn và người nhận vốn đầu tư. 

Nhiều nghiệp vụ mới sẽ được mở cho Ngân hàng như dịch vụ in ấn, bảo quản 
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chứng khoán, làm đại lý chứng khoán mới phát hành, làm môi giới chứng khoán, 

trực tiếp kinh doanh chứng khoán...góp phần khơi thông nguồn vốn, mở rộng đầu 

tư, tăng thu nhập cho Ngân hàng, tạo sự chuyển biến về tỷ trọng thu dịch vụ của 

Ngân hàng. Mà điểm này Ngân hàng chưa thực hiện vậy Chi nhánh cần mở rộng 

sang lĩnh vực này. 

   - Để tạo điều kiện cho các mối quan hệ thương mại cũng như việc giao lưu kinh 

tế - xã hội phát triển. Ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ như: 

      Dolla Mỹ vẫn là hàng hoá chính, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh 

doanh ngoại tệ của Chi nhánh. Ngoài ra Ngân hàng cũng nên nghiên cứu về khả 

năng mua bán đồng EURO khi được phép. 

      Ngân hàng cần chuẩn bị sẽ từ khâu khai thác nguồn cho đến khâu giao dịch, 

thanh toán để có thể nhanh chóng thoả mãn mọi nhu cầu phát sinh, thích ứng 

nhanh với cơ hội kinh doanh mới. Bên cạnh đó Ngân hàng cũng cần tạo điều kiện 

thuận lợi, Marketing hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch bằng các ngoại tệ 

khác USD. 

   - Đa dạng hoá các loại hình giao dịch. 

      Hiện nay Ngân hàng chủ yếu tiến hành giao dịch Spot và một số giao dịch 

Forward. Ngân hàng cũng có thể thực hiện được giao dịch Swap, loại hình này cần 

phổ biến trên thị trường hối đoái. Ngân hàng cần nghiên cứu áp dụng linh hoạt 

sáng tạo sao cho phù hợp với đặc điểm của Ngân hàng, tạo thuận lợi tối đa cho 

khách hàng trong các khâu các thủ tục giao dịch. Cán bộ phụ trách phải nhậy bén, 

tỉnh táo để khai thác có hiệu quả các công cụ này, đáp ứng nhu cầu ngày càng phức 

tạp của khách hàng. 

   - Bên cạnh việc Ngân hàng đầu tư công nghệ hiện đại, đa dạng hoá các loại dịch 

vụ, phát triển những dịch vụ mới...một điều mà Ngân hàng không thể không coi 

trọng đó là về vấn đề nhân lực. Những cán bộ thực hiện các công việc này phải có 

trình độ nghiệp vụ, có khả năng sử dụng các máy móc hiện đại, có khả năng giao 

tiếp tốt. 
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Kết luận 

 

     Phân tích hoạt động kinh tế để đánh giá tình hình kinh doanh của 

NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ qua từng năm là một công việc không thể thiếu 

được. Nó đáp ứng nhu cầu xây dựng kế hoạch kinh doanh cho những năm tiếp 

theo. Qua đó xác định được các nguyên nhân, mức độ và xu hướng ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến két quả kinh doanh của Ngân hàng từ đó đề ra những biện phá đổi 

mới, phát huy những mặt tốt, hạn chế và khắc phục mặt tiêu cực. 

 Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học và phân 

tích đánh giá tổng kết thực tiễn, luận văn đã khái quát hoá các cơ sở lý thuyết cơ 

bản về hiệu quả hoạt động của NHTM. Tổng kết những vấn đề tồn tại trong hoạt 

động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kiến Thuỵ và đề xuất một hệ thống 

giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện 

Kiến Thuỵ. 

Các giải pháp được nêu ra trong luận văn đều dựa trên những căn cứ lý luận 

khoa học và cơ sở thực tiễn, do đó có tính khả thi và có thể có tác dụng tham khảo 

nghiên cứu ứng dụng vào thực tế hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện 

Kiến Thuỵ. 
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